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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong nền kinh tế thị trường hệ thống ngân hàng được ví như hệ thần kinh của cả nền kinh tế, hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt lành mạnh và hiệu quả là nguồn lực tiền đề để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Tuy nhiên trong kinh tế thị trường, rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp, mà rủi ro trong hoạt động cho vay là lớn nhất, khi ngân hàng rơi vào trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng thì nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng nhưng hoạt động cho vay cũng mang lại nhiều lợi nhuận nhất.

Hay nói cách khác, hoạt động của ngân hàng luôn song hành với các rủi ro. Có rất nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, nhưng rủi ro tín dụng, thanh khoản và tác nghiệp đang là những rủi ro chính mà các ngân hàng Việt Nam đã và đang phải đối mặt.

Theo lộ trình hội nhập quốc tế, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ ngân hàng, các ngân hàng trong nước sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trong một môi trường kinh doanh toàn cầu biến động khó lường. Vì vậy, việc tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại các ngân hàng hiện nay đang là vấn đề bức xúc về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn.

Là một người hiện đang làm công tác tín dụng trong hệ thống Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng, với mong muốn đóng góp cho Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng ngày càng phát triển và lớn mạnh, tôi đã chọn đề tài “ Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp cao học ngành Kế toán.
2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Hoạt động kinh doanh của NHTM bao gồm tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng, những lĩnh vực này liên quan đến tất cả các ngành và lĩnh mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Mặc khác, tiền tệ ngân hàng là lĩnh vực rất “nhạy cảm” nên nó đòi hỏi một sự thận trọng trong hoạt động điều hành ngân hàng để tránh những thiệt hại cho nền kinh tế xã hội

Nghiệp vụ tín dụng là một nghiệp vụ chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng và rủi ro trong kinh doanh chủ yếu tập trung ở lĩnh vực này, sau đó là các nghiệp vụ kinh doanh giao dịch và các nghiệp vụ khác
Chính vì thế, việc tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại chủ yếu nhằm giám sát, ngăn ngừa và quản lý rủi ro tín dụng đã được các Ngân hàng trong cả nước đặt lên tiêu chí hàng đầu. 

Trên thực tế đã có một số công trình nghiên cứu nhằm góp phần giúp cho các Ngân hàng trong cả nước có được cách quản lý và kiểm tra kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tốt hơn. Có thể nêu ra đây công trình nghiên cứu tiêu biểu mà tác giả đã có điều kiện đọc và tham khảo, đó là:

1. Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy.

2. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng TMCP trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 
Xuất phát từ tình hình trên, tác giả đi vào nghiên cứu việc tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng và mong muốn góp phần vào việc kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian đến. 

3. Mục đích nghiên cứu của đề tài


Nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ và thực tiễn của công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát đối với hoạt động tín dụng tại ngân hàng.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:


Tập trung nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng.

- Phạm vi nghiên cứu:


Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu về công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng. 

5. Phương pháp nghiên cứu
 - Sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng trong quá trình nghiên cứu đề tài.
 - Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập thông tin, sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xử lý các số liệu thứ cấp thu thập từ kết quả kiểm toán.

6. Những đóng góp của đề tài

- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại.

- Phân tích, đánh giá về thực trạng công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng, những kết quả đã đạt được và một số hạn chế trong công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng.

- Từ thực tế và lý luận, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng về công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng
Chương 3: Các giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng.
CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

 NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG

 CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1. Khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ

Nếu như hệ thống ngân hàng được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế thì cơ chế kiểm soát được ví như “thần kinh trung ương” của một ngân hàng thương mại. 

Có nhiều tổ chức khác nhau đưa ra các quan niệm về Kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ:

Uỷ ban các chuẩn mực kiểm toán quốc tế đưa ra khái niệm: “Kiểm soát nội bộ là toàn bộ các biện pháp kiểm tra, kế toán hoặc các biện pháp khác do Ban Giám Đốc chịu trách nhiệm xây dựng, áp dụng và giám sát nhằm mục đích bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, tính tin cậy của các ghi chép kế toán và của các báo cáo tài chính năm được lập trên cơ sở các ghi chép đó, việc tuân thủ các quy chế và thủ tục hiện hành và việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp”.

Viện kiểm toán độc lập Hoa Kỳ (American Institute of Certificated Public Accountant- AICPA) đưa ra khái niệm về kiểm soát nội bộ như sau: “Kiểm soát nội bộ bao gồm kế hoạch của tổ chức và tất cả các phương pháp phối hợp và đo lường được thừa nhận trong doanh nghiệp để bảo đảm an toàn tài sản có của họ, kiểm tra sự phù hợp và độ tin cậy của dữ liệu kế toán, tăng cường tính hiệu quả của hoạt động và khuyến khích việc thực hiện các chính sách quản lý lâu dài”.
Theo Liên đoàn kế toán quốc tế (The International Federation of Accountant- IFAC) thì: “Hệ thống kiểm soát nội bộ là kế hoạch của đơn vị và toàn bộ các phương pháp, các bước công việc mà các nhà quản lý doanh nghiệp tuân theo. Hệ thống kiểm soát nội bộ trợ giúp cho các nhà quản lý đạt được mục tiêu một cách chắc chắn theo trình tự và kinh doanh có hiệu quả kể cả việc tôn trọng các quy chế quản lý; giữ an toàn cho tài sản, ngăn chặn, phát hiện sai phạm và gian lận; ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác, lập báo cáo tài chính kịp thời, đáng tin cậy”.
Theo định nghĩa của Viện kiểm toán quốc tế: “Hệ thống kiểm soát nội của Ngân hàng là tập hợp bao gồm các chính sách, quy trình, quy định nội bộ, các thông lệ, cơ cấu tổ chức của ngân hàng, được thiết lập và được tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu của ngân hàng và đảm bảo phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro xảy ra”.

Theo Điều 2 Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết số 36/2006/QĐ- NHNN ngày 01/08/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: “Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của của tổ chức tín dụng được thiết lập trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và được tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro và đạt được các mục tiêu mà tổ chức tín dụng đã đặt ra”.

1.1.2. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống KSNB trong các Ngân hàng Thương Mại

Để hệ thống KSNB hoạt động có hiệu quả cần tuân thủ các nguyên tắc hoạt động sau:

Thứ nhất, mọi rủi ro có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả và mục tiêu hoạt động của Ngân hàng đều phải được nhận dạng, đo lường, đánh giá một cách thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và có biện pháp quản lý rủi ro thích hợp. 
Thứ hai, hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ là một phần không tách rời của các hoạt động của Ngân hàng. Cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ được thiết kế, cài đặt, tổ chức thực hiện ngay trong mọi quy trình nghiệp vụ, tại tất cả các đơn vị, bộ phận của Ngân hàng dưới nhiều hình thức như: 

 Cơ chế phân cấp uỷ quyền rõ ràng, minh bạch, đảm bảo tách bạch nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, các bộ phận trong Ngân hàng.

 Cơ chế kiểm tra chéo giữa các cá nhân, các bộ phận cùng tham gia một quy trình nghiệp vụ.

 Quy định về hạn mức rủi ro cụ thể đối với từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện các giao dịch.

 Quy trình và cơ chế thẩm định kiểm tra, chấp thuận và xét duyệt cho phép thực hiện các giao dịch, đảm bảo một quy trình nghiệp vụ có ít nhất hai cán bộ tham gia, không có cá nhân nào có thể một mình tiến hành thực hiện và quyết định một quy trình nghiệp vụ, một giao dịch cụ thể, ngoại trừ những giao dịch trong hạn mức được Ngân hàng cho phép phù hợp với quy định của pháp luật.

 Cơ chế phân cấp uỷ quyền phải được thiết lập, thực hiện một cách hợp lý cụ thể, rõ ràng, tránh các xung đột lợi ích; đảm bảo một cán bộ không đảm nhiệm cùng một lúc những cương vị, nhiệm vụ có mục đích, quyền lợi mâu thuẫn hoặc chồng chéo với nhau; đảm bảo mọi cán bộ trong Ngân hàng không có điều kiện để thao túng hoạt động, bưng bít thông tin phục vụ các mục đích cá nhân hoặc che dấu các hành vi vi phạm quy định của pháp luật và quy định nội bộ. 

Thứ ba, đảm bảo chấp hành chế độ hạch toán, kế toán theo quy định và phải có hệ thống thông tin nội bộ về tài chính, về hoạt động, về tình hình tuân thủ trong Ngân hàng và tình hình kinh tế, thị trường bên ngoài hợp lý, tin cậy, kịp thời nhằm phục vụ cho công tác quản trị, điều hành có hiệu quả.

Thứ tư, Hệ thống thông tin, tin học của Ngân hàng phải được giám sát, bảo vệ một cách hợp lý, an toàn, và phải có cơ chế quản lý dự phòng độc lập (back-up) nhằm xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ như thiên tai, cháy, nổ... để đảm bảo hoạt động kinh doanh thường xuyên, liên tục của Ngân hàng.

Thứ năm, Mọi cán bộ, nhân viên của Ngân hàng đều phải quán triệt được tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ; vai trò của từng cá nhân trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của bản thân họ và phải tham gia thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả các quy định, quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ liên quan. 

Thứ sáu, người điều hành các bộ phận, đơn vị nghiệp vụ, các cá nhân có liên quan phải thường xuyên xem xét, đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; mọi khiếm khuyết của hệ thống này phải được báo cáo kịp thời với cấp quản lý trực tiếp; những khiếm khuyết lớn có thể gây tổn thất hoặc nguy cơ rủi ro phải được báo cáo ngay cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

Thứ bảy, tất cả các cá nhân, các bộ phận ở mọi cấp của Ngân hàng phải thường xuyên, liên tục kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nội bộ có liên quan và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình trước Ngân hàng và pháp luật. 

Thứ tám, lãnh đạo tại các đơn vị, bộ phận của Ngân hàng phải báo cáo, đánh giá về kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại đơn vị mình; đề xuất biện pháp xử lý đối với những tồn tại, bất cập (nếu có) gửi lãnh đạo cấp quản lý trực tiếp theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo cấp quản lý trực tiếp. 

1.1.3 Phân loại kiểm soát nội bộ tại các Ngân hàng thương mại

a. Các dạng kiểm soát

- Dạng kiểm soát hành chính liên quan đến hiệu quả hoạt động:

Bao gồm cơ cấu tổ chức, cơ chế, chính sách, biện pháp, thủ tục nghiệp vụ có liên quan đến các hoạt động của các TCTD, nó bao gồm các hoạt động kiểm soát như: đánh giá các chiến lược, phân tích tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, kiểm soát.

- Dạng kiểm soát hạch toán, kế toán có liên quan đến bảo vệ tài sản: bao gồm cơ cấu tổ chức và biện pháp, thủ tục có liên quan chủ yếu và trực tiếp đến việc bảo vệ và an toàn tài sản, độ tin cậy của số liệu kế toán tài chính. Những hoạt động kiểm soát như phân quyền phán quyết, phương pháp hạch toán, năng lực kế toán, công tác kiểm tra hiện vật tài sản, giám sát chất lượng các báo cáo quyết toán.

- Dạng kiểm soát ngăn ngừa: là những hoạt động nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế đối với những vụ việc sai phạm có thể xảy ra.

- Dạng kiểm soát phát hiện: là những hoạt động kiểm soát dựa trên cơ sở những vụ việc đã xảy ra hoặc dựa trên những nghi vấn qua các nguồn thông tin nhận được. Từ việc kiểm soát mà tìm ra những nguyên nhân dẫn đến các sai lầm, thiếu sót, phát hiện những hành vi lạm dụng, gian lận của các nhân viên tác nghiệp. Kiểm soát phát hiện gồm những hoạt động kiểm tra thông qua các tài liệu nguyên bản, báo cáo hoạt động, những bản phân tích chi tiết, các bút toán trong sổ sách kế toán, các sai lầm trong sử dụng máy vi tính.

b. Phân loại kiểm soát nội bộ theo các tiêu thức

* Phân loại kiểm soát nội bộ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Kiểm soát tín dụng

- Kiểm soát kế toán tài chính

- Kiểm soát dự trữ ngoại hối và kinh doanh ngoại hối

- Kiểm soát các dịch vụ ngân hàng.

* Phân loại kiểm soát nội bộ theo mức kiểm soát

- Kiểm soát toàn diện: là kiểm soát tất cả những nghiệp vụ của tổ chức, kiểm soát tất cả các đơn vị của tổ chức;

- Kiểm soát một hoặc một số mặt nghiệp vụ, kiểm soát một hoặc một số đơn vị của tổ chức;

* Phân loại kiểm soát nội bộ theo định kỳ

- Kiểm soát nội bộ theo định kỳ: kiểm soát được thực hiện theo chương trình kế hoạch đã định sẵn cho từng thời kỳ, hàng tháng, quý hoặc hàng năm;

- Kiểm soát nội bộ bất thường: kiểm soát được thực hiện một cách đột xuất ở một nghiệp vụ kinh tế phát sinh hay ở một tổ chức. Thông thường loại kiểm soát này được xác định mang tính đơn lẻ, cục bộ ở một hoặc một vài đơn vị của tổ chức. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần thiết có thể biện phát kiểm soát được tiến hành trong một nghiệp vụ ở tất cả các đơn vị của tổ chức.

* Phân loại kiểm soát nội bộ theo phương thức kiểm soát
Theo phương thức này hoạt động kiểm soát nội bộ được chia thành hai loại:

- Hoạt động giám sát từ xa: giám sát từ xa là phương thức người giám sát ở tại văn phòng của mình dựa vào các số liệu thông tin, báo cáo chính xác được thu thập từ các đơn vị liên quan. Người giám sát sử dụng kỹ thuật phân tích, tính toán các chỉ số nhằm giám sát sự chấp hành các quy định, những chỉ số phản ánh thực trạng hoạt động nghiệp vụ để chỉ ra hướng cần thiết cho kiểm tra tại chỗ. Phương thức này được thực hiện trên mạng máy vi tính, do vậy muốn thực hiện tốt giám sát từ xa thì các đơn vị liên quan phải thực hiện nối mạng vi tính để đảm bảo là đầu vào của thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Mục tiêu của phương pháp giám sát từ xa là phát hiện sớm những khó khăn mà tổ chức mắc phải. Kiểm soát thường xuyên các hoạt động của đơn vị, đồng thời là phương pháp bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Hoạt động này chủ yếu tập trung tại trụ sở của tổ chức.

- Phương thức kiểm soát nội bộ tại chỗ: là phương thức kiểm soát trực tiếp tại chỗ gắn liền với quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn đối với toàn bộ quá trình hoạt động hay một năm nghiệp vụ, một sự việc…của đơn vị.

* Phân loại kiểm soát nội bộ theo cấp độ kiểm soát

- Kiểm soát nội bộ cấp I: bao gồm tất cả những công việc giám sát, kiểm soát trực tiếp ở các công việc, các quy trình nghiệp vụ, các quyết định diễn ra hàng ngày nhằm ngăn ngừa các sai sót, các vi phạm có thể xảy ra ngay trong các công việc mỗi ngày. Các thủ tục kiểm soát cấp I diễn ra ở tất cả các quy trình thực hiện, các chức năng nhiệm vụ của các đơn vị như quy trình thực hiện thị trường mở, quy trình kinh doanh ngoại hối và dự trữ ngoại hối, quy trình cấp phép, quy trình thanh toán, kế toán… Trong kiểm soát nội bộ cấp I thì tất cả những người tham gia vào quá trình công việc đều phải thực hiện kiểm soát.

- Kiểm soát nội bộ cấp II: bao gồm những công việc kiểm soát nhằm đảm bảo các công việc của kiểm soát nội bộ cấp I đã thực hiện đúng, đầy đủ. ở các bước này, các cán bộ quản lý như (Trưởng phòng, Giám đốc, Tổng Giám đốc, …) chỉ cần áp dụng một số bước kiểm soát chủ yếu để khẳng định rằng các thủ tục kiểm soát và giám sát hoạt động hàng ngày đã được thực hiện đầy đủ.

- Kiểm soát nội bộ cấp III: bước này thường do một số nhân viên độc lập (không tham gia vào trực tiếp bất cứ một công việc hoạt động nghiệp vụ nào của tổ chức tín dụng) thường là các kiểm toán viên nội bộ thực thiện.  Thông thường, các báo cáo của giai đoạn kiểm soát cấp độ III được trình lên cấp cao nhất của các tổ chức tín dụng (Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc).

Tóm lại: 

Hoạt động kiểm soát rất quan trọng, cần thiết cho hệ thống của các tổ chức tín dụng. Nếu có một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt thì tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn và hiệu quả.

Hệ thống kiểm soát nội bộ phải được hiểu theo nghĩa rộng, tính bao quát như khái niệm đã được trình bày thì mới thấy hết sự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ.

1.2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1 Hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại

1.2.1.1 Khái niệm, đặc trưng và vai trò của tín dụng

* Khái niệm tín dụng ngân hàng: 

“Tín dụng” xuất phát từ chữ Latin là Creditium có nghĩa là ý tưởng, tín nhiệm. Tiếng Anh là Credit.


Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam, “ tín dụng” có nghĩa là sự vay mượn. Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ, từ người sở hữu sang người sử dụng sau đó hoàn trả lại với một lượng giá trị lớn hơn.


Khái niệm tín dụng trên đây thể hiện ba mặt cơ bản sau đây:

· Có sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang người khác.

· Sự chuyển giao mang tính chất tạm thời.

· Khi hoàn lại lượng giá trị đã chuyển giao cho người sở hữu phải kèm theo một lượng giá trị dôi thêm gọi là lợi tức.

           Một quan hệ được gọi là tín dụng phải đầy đủ cả ba mặt.

Đối với ngân hàng – Là một doanh nghiệp kinh doanh một loại hàng hóa đặc biệt – tiền tệ, hoạt động cho vay được coi là hoạt động cơ bản nhất, mang lại thu nhập lớn nhất cho tất cả các ngân hàng, “khoản mục cho vay chiếm quá nửa giá trị tài sản và tạo ra từ 1/2 đến 2/3 nguồn thu của ngân hàng”. Do đó các ngân hàng sử dụng mọi nổ lực của mình để nâng cao chất lượng và số lượng cho vay nhưng trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo an toàn.

 Tóm lại, tín dụng ngân hàng là quan hệ kinh tế về sử dụng vốn tạm thời giữa ngân hàng và các tổ chức kinh tế và các cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả nhằm thỏa mãn nhu cầu về vốn của các tổ chức và cá nhân trong kinh doanh.

Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại thì hoạt động cho vay là hoạt động phức tạp nhất. Trong nội dung của đề tài này, tác giả xin đề cập đến khía cạnh cho vay của hoạt động tín dụng Ngân hàng.

* Đặc trưng của tín dụng là: tín dụng có tính rủi ro; tín dụng mang yếu tố lòng tin, tính thời hạn và tính hoàn trả.

* Vai trò tín dụng trong ngân hàng:

- Vai trò tín dụng đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng: 

Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại đóng vai trò là trung gian chuyển vốn từ người có vốn tạm thời nhàn rỗi sang người thiếu vốn để đầu tư, do vậy ngay từ buổi đầu hoạt động, ngân hàng thương mại đã tập trung chủ yếu vào nghiệp vụ tiền gửi và cho vay để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt vốn về kinh tế. Trong quá trình phát triển, mặc dù môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi, công nghệ ngân hàng phát triển vượt bậc, với máy móc hiện đại, dịch vụ ngân hàng đã bắt đầu thể hiện rõ ưu thế của mình và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu song hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động cơ bản, không thể thay thế được và luôn là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất cho các Ngân hàng. Chính vì vậy, hoạt động tín dụng được xem là một trong những hoạt động quan trọng bậc nhất và luôn được chú trọng quan tâm của Ngân hàng thương mại.

Hơn nữa, hoạt động tín dụng còn tạo điều kiện mở rộng và phát triển thêm các hoạt động dịch vụ của Ngân hàng. Một khách hàng có quan hệ tín dụng với Ngân hàng không chỉ đơn thuần sử dụng một sản phẩm mà còn sử dụng kèm theo các dịch vụ ngân hàng khác như: chuyển tiền, mở L/C, kinh doanh ngoại tệ,…từ đó, Ngân hàng sẽ phát huy được tính đa năng của mình và hiệu quả kinh doanh mang lại không chỉ từ hoạt động tín dụng mà còn từ các hoạt động dịch vụ khác

- Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế
Trong nền kinh tế thị trường, tồn tại nhiều loại hình tín dụng khác nhau như tín dụng thương mại, tín dụng Ngân hàng. Tuy nhiên, tín dụng Ngân hàng khắc phục được nhiều nhược điểm của tín dụng thương mại như chi phí để các chủ thể gặp nhau và tạo lập mối quan hệ tín dụng, khả năng tài trợ khoản vốn lớn nên tín dụng Ngân hàng vẫn giữ vai trò quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất hiện nay trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Vai trò tín dụng ngân hàng thể hiện ở một số nội dung sau:

Hoạt động tín dụng thúc đẩy quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa phát triển. Ngân hàng với chức năng huy động vốn, tập trung mọi nguồn vốn trong và ngoài nước đã tài trợ cho các tổ chức, cá nhân hạn chế về vốn có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, đặc biệt là các thành phần kinh tế kém phát triển tạo ra sự phát triển cân đối giữa các ngành nghề trong nền kinh tế. Tín dụng ngân hàng trở thành đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất giúp các nhà sản xuất kinh doanh thực hiện tái sản xuất mở rộng và ứng dụng công nghệ để phát triển hoạt động kinh doanh, tăng tốc độ lưu thông hàng hóa cạnh tranh trên thị trường

Tín dụng ngân hàng là công cụ vĩ mô của Nhà nước để tài trợ cho các ngành kinh tế mũi nhọn và hỗ trợ cho các thành phần kinh tế kém phát triển phát huy tối đa lợi thế so sánh của đất nước. Thông qua tín dụng ngân hàng, Chính phủ sẽ tài trợ cho các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc các thành phần kinh tế kém phát triển với mục đích tạo động lực để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển theo, tạo sự phát triển đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Hoạt động tín dụng ngân hàng còn góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ thanh toán Ngân hàng, giảm lượng tiền mặt trong lưu thông, đẩy lùi lạm phát, làm tăng thêm hiệu quả của chính sách tiền tệ quốc gia trong điều tiết lượng tiền cung ứng của Ngân hàng Nhà nước, nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối thanh toán, góp phần ổn định môi trường kinh tế.

Bên cạnh đó tín dụng Ngân hàng còn tạo điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại. Hiện nay, trong điều kiện kinh tế mở, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đứng trước một thách thức lớn đó là phải đối đầu với các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực kinh tế mạnh, có kỹ thuật công nghệ tiên tiến và có cơ chế quản lý hiện đại. Các quan hệ kinh tế lúc này không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà còn mở rộng ra phạm vi khu vực và thế giới. Tín dụng ngân hàng trở thành công cụ hữu hiệu tài trợ về vốn, giúp các doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực để tham gia vào thị trường thế giới như: tài trợ mua bán hàng hóa, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm….

1.2.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng

Phân loại tín dụng là việc sắp xếp các khoản theo từng nhóm dựa trên một số tiêu thức nhất định, là tiền đề để các ngân hàng thiết lập quy trình tín dụng thích hợp và giúp cho người vay sử dụng vốn một cách hiệu quả, và từ đó nâng cao được chất lượng trong công tác quản trị rủi ro tín dụng.

Tùy vào mục đích nghiên cứu và sử dụng mà chúng ta có thể phân loại theo một số tiêu thức sau:

* Phân loại theo thời gian: việc phân loại tín dụng theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động ngân hàng vì thời gian liên quan mật thiết đến tính an toàn và sinh lợi của tổ chức tín dụng cũng như hoàn trả của khách hàng. Theo cách phân loại này tín dụng được chia làm ba loại: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn và tín dụng dài hạn.

Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dưới 1 năm, được sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân.

 Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời có thời hạn từ 1 đến 5 năm, loại tín dụng này chủ yếu được sử dụng để đầu tư, mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh.

Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Tín dụng dài hạn chủ yếu để đáp ứng các nhu cầu dài hạn như: xây dựng nhà ở, thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các xí nghiệp lớn, xây dựng các dự án lớn.

* Phân loại theo hình thức tài trợ: gồm cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, cho thuê tài chính.

Cho vay: là một hình thức cấp tín dụng theo đó ngân hàng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào một mục đích và trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận của hai bên với nguyên tắc có hoàn trả gốc và lãi.

Chiết khấu: là hình thức trao đổi trái quyền, cụ thể là ngân hàng ứng trước cho khách hàng một khoản tiền tương ứng với giá trị thương phiếu mà khách hàng có nhu cầu chiết khấu trừ đi phần thu nhập của ngân hàng để sở hữu một thương phiếu chưa đến hạn.

Bảo lãnh: là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng với bên có quyền về thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết, sau đó khách hàng phải nhận nợ và trả cho tổ chức tín dụng số tiền đã được trả thay.

Cho thuê tài chính: là việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản để cho khách thuê theo những thỏa thuận nhất định. Sau một thời gian nhất định, khách hàng phải trả cả gốc và lãi cho ngân hàng. Đây thường là hoạt động tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản giữa bên cho thuê là ngân hàng với khách hàng thuê. Khi hết thời gian thuê, khách hàng mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê.

* Phân loại theo tài sản đảm bảo: việc phân loại theo tiêu thức này rất quan trọng đối với các Ngân hàng, vì tài sản đảm bảo cho các khoản tín dụng cho phép ngân hàng có được nguồn thu nợ thứ hai bằng cách phát mại tài sản đảm bảo đó để thu nợ trong trường hợp nguồn thu nợ thứ nhất (từ quá trình sản xuất kinh doanh) không đủ hoặc không có. Thông thường theo tiêu thức này Tín dụng được chia thành hai loại: tín dụng có bảo đảm và tín dụng không có bảo đảm.

Tín dụng có bảo đảm: là loại tín dụng mà khi cho vay, đòi hỏi người vay vốn phải có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc có bảo lãnh của người thứ ba.

Tín dụng không có bảo đảm (hay còn gọi là tín chấp): là loại tín dụng không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc có sự bảo lãnh của bên thứ ba mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng.

* Phân loại theo ngành kinh tế:

Tín dụng nông nghiệp: là loại tín dụng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tín dụng công nghiệp: là loại tín dụng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Tín dụng thương mại dịch vụ: là loại tín dụng nhằm tài trợ cho hoạt động cung ứng dịch vụ, mua bán, khách sạn, du lịch,…

Cách phân loại này cho phép ngân hàng theo dõi rủi ro và sinh lợi gắn liền với những lĩnh vực tài trợ chính để có chính sách khách hàng phù hợp.

* Phân loại theo phương pháp cho vay: có tín dụng trực tiếp và tín dụng gián tiếp.

Tín dụng trực tiếp: là loại tín dụng mà người đi vay trực tiếp nhận tiền vay và hoàn trả nợ vay cho NHTM.

Tín dụng gián tiếp: là loại tín dụng mà quan hệ tín dụng có thông qua hay có liên quan đến người thứ ba.

* Phân loại theo phương pháp hoàn trả:

Tín dụng trả góp: là loại tín dụng mà khách hàng phải hoàn trả số vốn gốc và lãi theo định kỳ.

Tín dụng phi trả góp: là loại tín dụng được thanh toán một lần theo kỳ hạn đã thỏa thuận

Tín dụng hoàn trả theo yêu cầu: là loại tín dụng mà người đi vay có thể hoàn trả bất cứ lúc nào khi có thu nhập.

* Phân loại theo tiêu thức khác

Ngoài các tiêu thức trên, tín dụng còn có thể phân loại theo mục đích sử dụng như tín dụng tiêu dùng, tín dụng sản xuất; theo đối tượng tín dụng như tín dụng tài trợ cho khách hàng lưu động, tín dụng cho tài trợ tài sản cố định; theo mức độ rủi ro như tín dụng lành mạnh, tín dụng có vấn đề, tín dụng quá hạn có khả năng thu hồi nợ, tín dụng quá hạn khó thu hồi nợ…

Các cách phân loại này cho ta thấy tín dụng ngân hàng rất đa dạng và phong phú, đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý của các NHTM nói riêng và của nền kinh tế thị trường nói chung.

Tùy theo yêu cầu của khách hàng và các quy định cụ thể của Nhà nước đối với việc cho vay của các NHTM, các NHTM có thể áp dụng các loại tín dụng phù hợp cho kế hoạch của mình, đảm bảo lợi nhuận và an toàn tài sản Ngân hàng.

1.2.2. Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại

1.2.2.1. Sự cần thiết phải kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong Ngân hàng thương mại.

Một hợp đồng tín dụng luôn tiềm ẩn rủi ro, rủi ro tín dụng này chỉ hết khi hợp đồng tín dụng được thanh lý. Hoạt động tín dụng lại là mảng hoạt động chủ đạo của mỗi ngân hàng thương mại. Rủi ro tín dụng luôn ẩn chứa trong mỗi hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Như vậy một khi xảy ra rủi ro sẽ tác động rất lớn tới rủi ro mất mát tài sản của ngân hàng mà tình huống xấu hơn nữa là rủi ro phá sản của ngân hàng. Đây không phải chỉ là đề cập vấn đề có thể xảy ra mà nó đã xảy ra trong quá khứ.

Năm 2008 đánh giá dấu hiệu hậu quả rủi ro hoạt động tín dụng mà các ngân hàng thương mại Mỹ phải gánh chịu khi các ngân hàng này phải gánh chịu những khoản nợ kếch xù. Đây cũng là năm bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngân hàng thương mại lớn nhất nước Mỹ – Washington Mutal Inc (WaMu) đã sụp đổ do sức nặng của những khoản nợ xấu kếch xù đóng cửa như Ocala National Bank có tổng tài sản 223,5 triệu USD, Ngân hàng Suburban Federal có tổng tài sản 306 triệu USD…

Điều đó thể hiện rằng rủi ro mà ngân hàng gặp phải là rất lớn và gây hậu quả hết sức nặng nề

Công việc quản lý của ngân hàng là rất khó khăn, khối lượng công việc quản lý của các nhà quản lý là rất lớn do ngân hàng thường có quy mô mạng lưới hoạt động rộng khắp. Điều đó dẫn đến một vấn đề đặt ra là liệu nhân viên tín dụng của mình có làm đúng nguyên tắc, đảm bảo tính đầy đủ về mặt pháp lý trong hoạt động hay chưa?... Công tác điều hành quản lý có mang tính khả thi và đem lại hiệu quả tốt chưa? Rồi rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải gánh chịu đang ở mức độ nào? Kiểm soát nội bộ chính là bộ phận giải quyết được các yêu cầu trên, là phương tiện và công cụ đắc lực trong công tác quản lý điều hành cho ban lãnh đạo ngân hàng.

Bằng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động cụ thể của mình, kiểm soát nội bộ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng. Bởi vì kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng của ngân hàng, kịp thời phát hiện hay có những đánh giá về tính tuân thủ hoạt động tín dụng của ngân hàng. Trên cơ sở đó phát hiện kịp thời những sai sót, những hạn chế trong hoạt động tín dụng làm cho hoạt động tín dụng mang lại hiệu quả cao hơn. Đảm bảo cho hoạt động tín dụng tuân thủ đúng các chuẩn mực, chính sách, quy định của pháp luật.

Vì vậy, kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng là công cụ quan trọng giúp ngân hàng dự đoán, nhận biết và kiểm soát được các rủi ro tín dụng một cách hiệu quả.

1.2.2.2. Vai trò của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong các NHTM
Trong nền kinh tế thị trường, các NHTM phải hoạt động trong một môi trường kinh doanh hết sức  gay gắt đó là áp lực cạnh tranh. Và để phát triển thì NHTM phải đứng vững trong các môi trường cạnh tranh gay gắt đó. Mặt khác đối tượng kinh doanh của NHTM có tính nhạy cảm rất cao, những biến động của thị trường theo hướng nào cũng dẫn đến sự thay đổi nhất định đối với Ngân hàng.
Cho vay là một hoạt động quan trọng, một chức năng cơ bản của hoạt động kinh doanh Ngân hàng, là hoạt động thu lợi cao nhất song cũng là hoạt động đem lại rủi ro cao nhất. Một vấn đề được đặt ra là làm thế nào để đảm bảo hoạt động kinh doanh cả Ngân hàng có hiệu quả và với điều kiện nào thì ngân hàng có thể thắng trong cạnh tranh và bảo toàn vốn cho mình?

Xuất phát từ nhu cầu phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng, đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động Ngân hàng, ngoài việc tuân thủ quy trình tín dụng, phân tích khách hàng một cách kỹ lưỡng và khoa học, áp dụng những công nghệ tiên tiến trong hoạt động Ngân hàng, thực hiện công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong Ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng. Điều này không chỉ tồn tại như một lý thuyết, một giả định mà kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng đã được coi là một chức năng không thể thiếu được của công tác kiểm soát nội bộ trong Ngân hàng.

Kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng là một lĩnh vực, một chức năng của kiểm soát nội bộ trong Ngân hàng, là một phần chức năng quản lý cơ bản của nhà lãnh đạo Ngân hàng. Theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong các NHTM và tổ chức tín dụng hoạt động dưới sự quản lý của ban lãnh đạo và trực thuộc Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc được thành lập theo nhu cầu thực tế của các Ngân hàng

Với một vị trí và vai trò quan trọng, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng đã góp một phần không nhỏ trong việc loại trừ các sai lầm và gian lận trong kinh doanh tín dụng của Ngân hàng, tìm ra những sai phạm không chỉ thuộc về bản thân Ngân hàng mà đối với tất cả khách hàng sử dụng vốn tín dụng của ngân hàng. Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng cũng đem lại những tác động to lớn từ việc đưa ra những kiến nghị, tham vấn cho ban lãnh đạo Ngân hàng tìm ra phương pháp giải quyết, giảm thiểu những rủi ro tín dụng tiềm tàng, những rủi ro có thể biết trước đảm bảo hoạt động kinh doanh Ngân hàng có hiệu quả.

1.2.2.3. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng
* Mục tiêu của kiểm soát nội độ đối với hoạt động tín dụng của NHTM

Kiếm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng của NHTM nhằm đánh giá tính nghiêm túc, đúng đắn trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghiệp vụ tín dụng, như: Chiến lược, chính sách, các điều kiện trong kinh doanh tín dụng, phân chia về chức năng hoạt động.

Kiểm soát nội bộ nhằm giúp phát hiện những sơ hở trong hoạt động tín dụng, những rủi ro và tiềm ẩn rủi ro hoạt động tín dụng của NHTM từ đó đề xuất với Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Xác định tính phù hợp của các khoản vay, tính chính xác, trung thực, phù hợp với số liệu kế toán: Dư nợ, nợ quá hạn, lãi suất cho vay, định giá tài sản đảm bảo, mức trích lập dự phòng.
Đánh giá ảnh hưởng của nghiệp vụ tín dụng tới hiệu quả hoạt động tài chính của Ngân hàng

* Chức năng nhiệm vụ của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng ngân hàng

Để đạt được các mục tiêu của một cuộc kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động tín dụng trong ngân hàng, công tác kiểm soát tín dụng phải thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình, trước tiên nghiên cứu đối tượng kiểm soát tín dụng.

Đối tượng của kiểm soát tín dụng:
Là tổng thể các nghiệp vụ thực hiện trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng, cơ cấu tín dụng, cơ cấu rủi ro và các phương thức cấp tín dụng áp dụng cho khách hàng. Phân tích đánh giá khách hàng, tình hình tài sản đảm bảo tín dụng, các nguyên tắc xét duyệt và cấp tín dụng, giám sát tín dụng của ngân hàng đối với khách hàng, kiểm soát cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng, kiểm soát chi tiết các khoản tín dụng, kiểm soát các khoản nợ có vấn đề, kiểm tra tình hình thành lập quỹ dự phòng rủi ro.

Chức năng của kiểm soát tín dụng:

Kiểm tra xác định độ tin cậy của các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ cấp tín dụng, đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định của Nhà nước đối với NHTM về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, các quy định của bản thân ngân hàng đối với các bộ tín dụng có được chấp hành đầy đủ không?

Đánh giá và xác nhận tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với công tác tín dụng.

Kiểm tra, xác nhận và đánh giá tính hiệu quả của hoạt động tín dụng, việc sử dụng vốn, các quyết định, công văn có đúng đắn và hợp pháp không?

*Nhiệm vụ của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng: để làm tốt chức năng của mình, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng có nhiệm vụ sau:

Kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, tính hiệu lực hiệu quả của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ trong ngân hàng, độ tin cậy của các thông tin tín dụng trước khi trình ký duyệt và công bố.

Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ của các nguyên tắc hoạt động và quản lý tín dụng đặc biệt sự tuân thủ luật pháp, chính sách, chế độ, các quy định của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Ngân hàng của cán bộ tín dụng Ngân hàng.

Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý tín dụng trong bảo vệ tài sản, nguồn vốn của Ngân hàng. Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành kinh doanh của Ngân hàng.

1.2.2.4  Nội dung kiểm soát và cơ chế kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại .

Uỷ ban tiêu chuẩn kế toán Australia (Australian Accounting Standards Board) định nghĩa “Kiểm soát là khả năng của một thực thể trong việc chi phối quá trình ra quyết định, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong mối quan hệ với các chính sách tài chính và vận hành của một thực thể khác, qua đó tạo khả năng cho chủ thể đó vận hành theo các mục tiêu của chủ thể kiểm soát”. Khái niệm kiểm soát, đo đó sẽ bao gồm 3 nội dung chủ yếu sau: 

Thứ nhất là khả năng kiểm soát liên quan đến năng lực của hội sở (được ví như công ty mẹ) về quyền lực tài chính để có thể chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp quá trình ra quyết định của chi nhánh, công ty trực thuộc, công ty tham gia góp vốn (công ty con). 

Thứ hai là lĩnh vực kiểm soát liên quan đến việc Hội sở sẽ kiểm soát các chi nhánh, các công ty trực thuộc hoặc công ty tham gia góp vốn ở những khâu nào, từ quyết định đầu tư, chiến lược phát triển, nhân sự cho đến các giao dịch hàng ngày như huy động vốn, cho vay, kinh doanh ngoại tệ...v.v.. 

Kiểm soát nội bộ lại được hiểu theo nghĩa khác và gói gọn trong nội bộ của một thực thể nào đó. Nó liên quan đến những công việc mang tính tác nghiệp cụ thể mà một bộ phận nào đó của ngân hàng được giao thực hiện. Cơ chế kiểm soát nội bộ là toàn bộ các chính sách, các bước kiểm soát và thủ tục kiểm soát được thiết lập nhằm quản lý và điều hành các hoạt động của ngân hàng. Mục đích của kiểm soát nội bộ nhằm: 

- Sử dụng các nguồn lực và quản lý hoạt động kinh doanh của ngân hàng một cách hiệu quả. 

- Đảm bảo chắc chắn các quyết định và chế độ quản lý đã được ngân hàng và các cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành được thực hiện đúng thể thức và giám sát mức độ hiệu quả cũng như tính hợp lý của các chế độ đó. 

- Phát hiện kịp thời những vướng mắc trong kinh doanh để hoạch định và thực hiện các biện pháp đối phó. 

- Ngăn chặn, phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

- Đảm bảo việc ghi chép, hạch toán đầy đủ, chính xác và đúng thể thức các giao dịch phát sinh của ngân hàng. 

- Đảm bảo việc lập các báo cáo tài chính kịp thời, hợp lệ và tuân theo các yêu cầu pháp định có liên quan. 

- Đảm bảo tài sản và thông tin không bị lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích. 

Các yếu tố cấu thành cơ chế kiểm soát nội bộ gồm môi trường kiểm soát chung, hệ thống kế toán, các loại kiểm soát và thủ tục kiểm soát. 

Môi trường kiểm soát chung được hiểu là các nhân tố xung quanh tác động đến việc thiết kế, hoạt động và sự hữu hiệu của các chính sách, thủ tục kiểm soát của ngân hàng như đặc thù về cơ chế quản lý, cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự, các quy định của pháp luật, các yêu cầu của khách hàng và cổ đông. 

Thông qua việc quan sát, đối chiếu, tính toán và ghi chép các giao dịch phát sinh, hệ thống kế toán không những cung cấp thông tin cho các cấp quản lý ra quyết định mà còn có tác dụng kiểm soát nhiều mặt hoạt động của ngân hàng. Chính vì thế, hệ thống kế toán là một mắt xích quan trọng của cơ chế kiểm soát nội bộ. 

Thủ tục hay quy trình kiểm soát là trình tự và nội dung của các bước công việc mà bộ phận kiểm soát nội bộ có thẩm quyền phải thực hiện để hoàn thành trách nhiệm được giao. Tuỳ từng lĩnh vực hoạt động của ngân hàng mà quy trình và thủ tục kiểm soát được tiến hành khác nhau. Tuy nhiên, dù thủ tục kiểm soát có khác nhau thì vẫn phải đảm bảo một số nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc phân công, phân nhiệm; nguyên tắc bất kiêm nhiệm và nguyên tắc uỷ quyền và phê chuẩn. Hoạt động kiểm soát của ngân hàng, do đó, sẽ được phân loại như sau: 

- Kiểm soát quản lý là việc kiểm soát các hoạt động riêng lẻ của ngân hàng, do nhân viên độc lập với người thực hiện hoạt động đó tiến hành. Kiểm soát quản lý diễn ra thường xuyên và là hoạt động quan trọng nhất trong cơ chế kiểm soát nội bộ của ngân hàng. 

- Kiểm soát xử lý được đặt ra để kiểm tra việc xử lý các giao dịch, tức là kiểm tra lại những công việc mà nhân viên ngân hàng đã thực hiện và đã được công nhận, cho phép, phân loại, tính toán, ghi chép và tổng hợp trong báo cáo. 

- Kiểm soát để bảo vệ tài sản là các biện pháp, quy chế kiểm soát nhằm đảm bảo sự an toàn của tài sản và thông tin  trong ngân hàng. 

- Kiểm soát tổng quát là sự kiểm soát tổng thể đối với tất cả các hoat động và giao dịch diễn ra trong ngân hàng. 

Dễ dàng nhận thấy, kiểm soát nội bộ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự an toàn và khả năng phát triển trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Việc xây dựng và thực hiện được một cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp và hiệu quả sẽ cho phép các ngân hàng thương mại chống đỡ tốt nhất với rủi ro.
1.2.3. Rủi ro tín dụng:

1.2.3.1. Rủi ro tín dụng:


Dù đã có nhiều cải cách trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, rủi ro tín dụng vẫn là nguyên nhân gây ra phá sản ngân hàng.


Rủi ro tín dụng gây hậu quả nghiêm trọng, do đó điều quan trọng là phải thực hiện việc đánh giá toàn diện năng lực quản trị  của ngân hàng liên quan đến việc nhận định, điều hành, giám sát, kiểm tra, củng cố và thu hồi nợ. Quản trị rủi ro tín dụng gồm cả việc đánh giá chính xác và triển khai thực hiện của ngân hàng. Việc đánh giá cũng nhằm xác định các thông tin tài chính đầy đủ do khách hàng cung cấp để ngân hàng sử dụng làm cơ sở cho việc mở rộng tín dụng, cũng như đánh giá định kỳ về tình hình biến đổi rủi ro.


Có nhiều định nghĩa về rủi ro tín dụng nhưng chúng ta có thể rút ra các nội dung cơ bản về rủi ro tín dụng như sau:

· Rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu hồi được đầy đủ cả vốn gốc và lãi của khoản vay hoặc là việc thanh toán nợ gốc và lãi không đúng kỳ hạn đã thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng vay.
· Rủi ro tín dụng bắt nguồn từ sự yếu kém về tài chính của khách hàng, các tác động bất thường của môi trường kinh doanh, sự giảm sút giá trị của tài sản đảm bảo cho khoản vay và các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khác.

· Rủi ro tín dụng phát sinh cao sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn về tài chính của ngân hàng dẫn đến phát sinh rủi ro thanh khoản của ngân hàng do không thu hồi kịp tiền để thanh toán các khoản vốn huy động phải trả đến hạn và có thể khiến cho ngân hàng bị sụp đổ, phá sản.
1.2.3.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng:

* Nguyên nhân khách quan:

   -  Môi trường kinh doanh biến động ảnh hưởng đến khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng. Bên cạnh đó, thực lực về tài chính của khách hàng kém và ỷ lại, chậm thích nghi với môi trường.


  -  Khách hàng không có kế hoạch kinh doanh tốt, cụ thể, rõ ràng và hợp lý, không dự báo trước đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng như thị trường, chi phí, cạnh tranh, nguồn lực… Nói chung, thực lực của khách hàng kém.


 -  Do tư cách của người đi vay kém, khách hàng không có phẩm chất tốt, gian lận.


-   Môi trường pháp lý, kinh tế vĩ mô chưa hoàn chỉnh.


-   Thiếu thông tin kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế.


-   Tài sản đảm bảo do ngân hàng nắm giữ bị giảm sút giá trị


-   Các nguyên nhân khác về sự thay đổi điều kiện kinh doanh, bộ máy quản lý, tình trạng gia đình của khách hàng vay, nguồn thu thập, thiên tai, hỏa hoạn.


-   ……


* Nguyên nhân chủ quan:


-  Do chính sách của người điều hành ngân hàng muốn tăng chỉ tiêu dư nợ mà không thực hiện đầy đủ các bước kiểm soát  khi cho vay.


-  Do năng lực và trình độ của cán bộ tín dụng yếu kém


-  Nhân viên tín dụng không tìm hiểu kỹ và không đánh giá được tư cách khách hàng.


-  Thông tin về khoản vay thu thập không đầy đủ dẫn đến cho vay sai mục đích. Không phân tích rõ môi trương kinh doanh của khách hàng, nguồn thu thập, tài sản đảm bảo,…

-  Không hiểu rõ nhu cầu của khách hàng vay, không cơ cấu khoản vay cho phù hợp với luồng tiền của họ do không hiểu luồng tiền của khách hàng vay…


-  Quy trình tín dụng không đầy đủ và chặt chẽ, để sơ hở các yếu tố pháp lý trên hợp đồng vay gây bất lợi cho ngân hàng.


-  Sự gian lận của nhân viên tín dụng, thông đồng với khách hàng


-  Quản lý khoản cho vay kém, không thường xuyên kiểm tra, giám sát, từ đó không phát hiện kịp thời những dấu hiệu có vấn đề.
Kết luận Chương 1
· Bất kỳ một tổ chức nào cũng cần phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo mục tiêu báo cáo tài chính đáng tin cậy, sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

· NHTM là loại tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất. Lĩnh vực kinh doanh của NHTM bao gồm tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng, những lĩnh vực này liên quan đến tất cả các ngành và mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Mặt khác, tiền tệ ngân hàng là lĩnh vực rất “nhạy cảm” nên nó đòi hỏi một sự thận trọng trong điều hành ngân hàng để tránh những thiệt hại cho nền kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của NHTM luôn tiềm ẩn những rủi ro nên phải thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp để đảm bảo kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện rủi ro.

· Hoạt động tín dụng luôn là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất trong ngân hàng thương mại vì nó đem lại thu nhập cao nhất cho NHTM. Tuy nhiên, đây là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro xuất phát từ nguyên nhân chủ quan và khách quan. Hệ thống kiểm soát nội bộ của NHTM có tác dụng giảm thiểu được rủi ro tín dụng do các nguyên nhân chủ quan nhờ đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quy trình tín dụng bao gồm kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, đồng thời giám sát, quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả và hạn chế được rủi ro tín dụng do các nguyên nhân khách quan nhờ luôn có sự giám sát kịp thời, cảnh báo sớm đối với các dấu hiệu rủi ro.

=> Tóm lại, kiểm soát nội bộ đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi tổ chức nói chung và nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàng thương mại nói riêng. Kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế, ngăn ngừa những rủi ro tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng. Xã hội ngày càng phát triển, mức độ toàn cầu hóa ngày càng cao thì các rủi ro tín dụng ngày càng phức tạp và tinh vi hơn sẽ mang lại những thách thức to lớn đối với NHTM. Vì vậy, việc không ngừng phát triển và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ luôn là vấn đề bức thiết cho các NHTM để tồn tại và hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẤU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG:
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 
Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam. 
Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng VN tương đương 12,5 triệu USD với tên mới là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank), gọi tắt là Vietnam Eximbank. 
Đến nay vốn điều lệ của Eximbank đạt 10.560 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 13.627 tỷ đồng. Eximbank hiện là một trong những Ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. 
Tính đến ngày 31/12/2010, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước với Trụ Sở Chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh và 183 Chi nhánh, phòng giao dịch được đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, NhuTàu, Đắc Lắc, Lâm Đồng và TP.HCM và đã thiết lập quan hệ đại lý với hơn 852 Ngân hàng và chi nhánh ngân hàng ở hơn 80 quốc gia trên thế giới. Trong suốt  21 năm qua, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam luôn đảm bảo sự phát triển liên tục và ổn định, thể hiện ở một số chỉ tiêu tài chính cơ bản qua các năm:

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu tài chính qua các năm

	CHỈ TIÊU
	2010
	2009
	2008
	2007
	2006

	Tổng tài sản (tỷ đồng)
	131,111
	65,448
	48,248
	33,710
	18,327

	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)
	13,511
	13,353
	12,844
	6,295
	1,947

	Trong đó: Vốn điều lệ (tỷ đồng)
	10,560
	8,800
	7,220
	2,800
	1,212

	Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư (tỷ đồng)
	70,705
	46,989
	32,331
	22,914
	13,467

	Tổng dư nợ cho vay (tỷ đồng)
	62,346
	38,580
	21,232
	18,452
	10,207

	Thu nhập lãi thuần (tỷ đồng)
	2,883
	1,975
	1,320
	685
	352

	Thu nhập ngoài lãi thuần (tỷ đồng)
	787
	602
	572
	332
	238

	Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh (tỷ đồng)
	3,670
	2,577
	1,892
	1,017
	590

	Tổng chi phí hoạt động (tỷ đồng)
	(1.027)
	(907)
	(603)
	(354)
	(185)

	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)
	2,378
	1,533
	969
	629
	358

	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE)
	13.51%
	8.65%
	7.43%
	11.26%
	18.66%


(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2010 EIB).
 Quá trình phát triển:


[image: image1]

Cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu bắt đầu từ năm 2008 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Với nổ lực ngăn chặn đà suy thoái, chính phủ các nước đã đưa ra các giải pháp kích thích kinh tế hữu hiệu và đã phát huy tác dụng. Bắt đầu từ quý II/2009, kinh tế thế giới đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, suy giảm kinh tế chậm lại và có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế vẫn biến động bất thường và tiềm ẩn rủi ro.

Trong năm 2010, kinh tế toàn cầu tăng trưởng khả quan so với dự kiến nhưng quá trình phục hồi không đồng đều giữa các nền kinh tế. Cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu, tình trạng lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cao ở nhiều quốc gia đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của kinh tế thế giới.

Đối với Việt Nam, nền kinh tế tăng trưởng khá trong năm 2010 với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,78%. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được nền kinh tế vẫn tiềm ẩn những dấu hiệu bất ổn, lạm phát tăng cao trở lại ở mức 11,75%, cán cân thương mại được cải thiện nhưng vẫn trong tình trạng thâm hụt, thị trường tài chính tiền tệ chưa thực sự ổn định, tình hình lãi suất, ty giá trong nước biến động bất thường.

Trong môi trường hoạt động còn nhiều khó khăn, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã có định hướng phát triển đúng đắn, chủ động, sáng tạo trong điều hành hoạt động kinh doanh và đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện bộ máy tổ chức, kiệm toàn công tác quản trị điều hành, đảm bảo an toàn hoạt động, giữ vững và nâng cao vị thế là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, chuẩn bị tiền đề cho kế hoạch phát triển 05 năm giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.


Thành công ấn tượng nhất trong năm 2010 của Eximbank là quy mô tổng tài sản tăng nhanh so với năm 2009, đạt 131.111 tỷ đồng. Bên cạnh quy mô hoạt động ngày càng phát triển, năng lực tài chính của Eximbank ngày một nâng cao. Vốn điều lệ tăng từ 8.800 tỷ đồng lên 10.560 tỷ đồng. Nguồn huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 70.705 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2009. Tổng dư nợ cho vay đạt 62.346 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.378 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2009. Trong năm 2010, Eximbank đã mở rộng mạng lưới giao dịch lên 183 điểm; phát triển thêm 39% tổng số khách hàng so với năm 2009; nghiên cứu đưa ra nhiều dịch vụ tiện ích và sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng ( EIB Đà Nẵng)
Thành phố Đà Nẵng là trung tâm văn hoá kinh tế xã hội trọng điểm của khu vực miền Trung nói riêng và cả nước nói chung với lợi thế về địa lý có đường bờ biển dài, cảng biển thuận lợi, có sân bay quốc tế  nằm ngay trung tâm thành phố rất thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đây là điều kiện thuận lợi để một ngân hàng chuyên doanh xuất nhập khẩu ra đời đáp ứng nhu cầu về tín dụng cho hoạt động xuất nhập khẩu. Ngày 28/01/1994 trên cơ sở quyết định số 0015/GGT ngày 20/12/1993 của thống đốc Ngân hàng, chi nhánh NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng ( gọi tắt là Eximbank Đà Nẵng hay là EIB Đà Nẵng) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ tạm thời là 92 Hoàng Diệu – TP Đà Nẵng. Từ ngày  30/04/1996 cho đến nay, Chi nhánh hoạt động tại địa chỉ 48 Trần Phú – TP Đà Nẵng, Eximbank Đà Nẵng hoạt động theo điều lệ của Eximbank Việt Nam

Mối quan hệ của EIB Đà Nẵng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ngày càng đa dạng. EIB Đà Nẵng quan hệ với các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế trên mọi lĩnh vực. Để thiết lập tốt công tác thanh toán xuất nhập khẩu, EIB Đà Nẵng thiết lập mối quan hệ với khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế trên mọi lĩnh vực.

Cùng với sự phát triển của đất nước, đặc biệt từ khi thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1, vị thế của Đà Nẵng được nâng lên rất nhiều, đời sống được nâng cao, các công ty, các xí nghiệp kinh doanh có hiệu quả, nhu cầu tín dụng ngày càng nhiều. Do đó, việc mở rộng mạng lưới hoạt động để tìm kiếm và thu hút thêm khách hàng tiềm năng là lẽ đương nhiên và đến nay EIB-ĐN đã có 04 phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh hoạt động khá hiệu quả: Phòng giao dịch Thanh Khê, Hải Châu, Hàm Nghi và Sơn Trà.

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng ( EIB ĐN):

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận vốn, huy động vốn cho vay trong khuôn khổ điều lệ của ngân hàng EIB ĐN theo chính sách chế độ Nhà nước.

Tổ chức hạch toán, kiểm soát và quyết toán theo chế độ tài chính kế toán hiện hành.

Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài hệ thống ngân hàng EIB.

Chấp hành chế độ kho quỹ, đảm bảo an toàn tiền mặt, vàng bạc, kim khí quý, chứng từ có giá trị và ấn chỉ quan trọng.

Đại diện cho EIB trong những vấn đề liên quan đến thực hiện tại địa phương.

* Song song với chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng, EIB còn thực hiện các nghiệp vụ như:
- Huy động tiền gởi tiết kiệm, tiền gởi thanh toán của cá nhân và đơn vị bằng VND, ngoại tệ và vàng. Tiền gửi của khách hàng được bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. 
- Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; cho vay đồng tài trợ; cho vay thấu chi; cho vay sinh hoạt, tiêu dùng; cho vay theo hạn mức tín dụng bằng VND, ngoại tệ và vàng với các điều kiện thuận lợi và thủ tục đơn giản. 
- Mua bán các loại ngoại tệ theo phương thức giao ngay (Spot), hoán đổi (Swap), kỳ hạn (Forward) và quyền lựa chọn tiền tệ (Currency Option). 
- Thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu hàng hóa, chiết khấu chứng từ hàng hóa và thực hiện chuyển tiền qua hệ thống SWIFT bảo đảm nhanh chóng, chi phí hợp lý, an toàn với các hình thức thanh toán bằng L/C, D/A, D/P, T/T, P/O, Cheque. 
- Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa và quốc tế: Thẻ Eximbank MasterCard, thẻ Eximbank Visa, thẻ nội địa Eximbank Card. Chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB... thanh toán qua mạng bằng Thẻ. 
- Thực hiện giao dịch ngân quỹ, chi lương, thu chi hộ, thu chi tại chỗ, thu đổi ngoại tệ, nhận và chi trả kiều hối, chuyển tiền trong và ngoài nước. 
- Các nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước (bảo lãnh thanh toán, thanh toán thuế, thực hiện hợp đồng, dự thầu, chào giá, bảo hành, ứng trước...)
- Dịch vụ tài chính trọn gói hỗ trợ du học. Tư vấn đầu tư - tài chính - tiền tệ
- Dịch vụ đa dạng về Địa ốc;
- Home Banking; Mobile Banking; Internet Banking.
- Các dịch vụ khác: Bồi hoàn chi phiếu bị mất cắp đối với trường hợp Thomas Cook Traveller' Cheques, thu tiền làm thủ tục xuất cảnh (I.O.M), cùng với những dịch vụ và tiện ích Ngân hàng khác đáp ứng yêu cầu của Quý khách. 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của EIB ĐN:


Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của EIB Đà Nẵng tương đối đơn giản, gọn nhẹ. Mỗi phòng ban có nhiệm vụ riêng nhưng vẫn tạo ra sự liên kết, đồng thời không tách rời hệ thống bộ máy của Ngân hàng.
[image: image4.emf]Hinh 2.6

18,66%

11,26%

7,43%

8,65%

13,51%

1

Tổng tài sản (tỷ đồng)


Hình 2.1: Mô hình tổ chức Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng

* Chức năng các phòng ban:


- Giám đốc: Có nhiệm vụ đề ra mục tiêu kế hoạch cho Chi nhánh và chỉ đạo hoạt động của Chi nhánh, là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Hội sở về chi nhánh.


- Phó giám đốc: là người giúp việc cho giám đốc trực tiếp chỉ đạo một số công việc hàng ngày và chịu trách nhiệm trước Giám đốc


- Phòng hành chính quản trị: đảm nhiệm công tác tổ chức quản lý mọi thủ tục hành chính và nhân sự của Ngân hàng. Dưới sự chỉ đạo của giám đốc, trưởng phòng tổ chức điều hành mọi công việc liên quan đến chức năng của mình, tham mưu cho giám đốc tình hình tuyển chọn nhân sự và đào tạo lao động, đáp ứng nhu cầu và điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng trong từng thời kỳ.


- Phòng tín dụng: chịu trách nhiệm cho vay đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn thông qua hoạt động tiếp nhận hồ sơ vay vốn, thẩm định hồ sơ, giải  gân và thu hồi nợ vay cả gốc và lãi.


- Phòng thanh toán quốc tế: Có chức năng trợ giúp cho phòng tín dụng trong quan hệ tín dụng xuất khẩu cũng như các nghiệp vụ thanh toán quốc tế như: mở thư tín dụng, thu - xhi hộ, chuyển tiền...


- Phòng kế toán: thực hiện công việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, lập các báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm. . .


- Phòng ngân quỹ: thực hiện nghiệp vụ giao nhận tiền mặt trực tiếp cho khách khi khách hàng vay vốn hoặc gửi tiết kiệm.


- Tổ thẩm định: có tác dụng thẩm định tính khả thi của các dự án cho vay để tránh rủi ro.

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng

Trong những năm vừa qua, diễn biến trên thị trường vốn có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Nhiều giai đoạn các Ngân hàng thương mại có sự tranh đua mạnh mẽ về lãi suất huy động nhằm thu hút nguồn vốn huy động kéo theo đó là lãi suất cho vay tăng mạnh. Do đó hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi các Ngân hàng phải có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tín dụng. 


Năm 2010 ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng đã tổ chức triển khai tích cực Chính sách kích cầu, tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.  Tổng dư nợ tín dụng đạt 62.348 tỷ đồng, tăng 61,6% so với năm 2009 và vượt 34% kế hoạch đề ra. Để đánh giá được đầy đủ tình hình hoạt động của ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng , ta có thể phân tích qua một số chỉ tiêu sau:

2.2.1.1. Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn


Trong năm 2010, Tổng dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư quy đổi tiền đồng là 62.348 tỷ đồng, tăng 61,6% so với đầu năm ( tương đương 23.768 tỷ đồng) và đạt 107% kế hoạch (58.000 tỷ đồng)

Bảng 2.2: Dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư










Đvt:  triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Đvt
	31/12/2010
	So với 31/12/2009

	
	
	Số dư
	tỷ trọng (%)
	Mức +/-
	% (+/-)

	Dư nợ cho vay
	Tỷ đồng
	62.348
	100
	23.768
	61,6

	Trong đó: - Doanh nghiệp
	Tỷ đồng
	40.700
	65
	13.675
	50,6

	                - Cá nhân
	Tỷ đồng
	21.649
	35
	10.093
	87,3

	Cơ cấu theo loại tiền cho vay
	
	
	
	
	

	VND
	Tỷ đồng
	46.433
	74
	16.671
	56

	Trong đó: - Doanh nghiệp
	Tỷ đồng
	28.144
	61
	8.090
	40,3

	                - Cá nhân
	Tỷ đồng
	18.289
	39
	8.581
	88,4

	USD
	Triệu USD
	
	
	
	

	Trong đó: - Doanh nghiệp
	Triệu USD
	530,52
	17
	209,22
	65,1

	                - Cá nhân
	Triệu USD
	0,07
	0
	-0,05
	-40,9

	Ngoại tệ khác  ( quy USD)
	Triệu USD
	30,28
	100
	15,86
	110

	Trong đó: - Doanh nghiệp
	Triệu USD
	30,28
	100
	15,86
	110

	                - Cá nhân
	Triệu USD
	0,00
	0
	0,00
	0


[image: image2.emf]38,580

37,882

37,538

36,479

37,318

39,202

42,929

44,792

49,615

53,074

58,36557,991

62,348

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2009T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12

 Hình 2.2: Diễn biến dư nợ cho vay tại NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng

Trong năm 2010, giá cả các mặt hàng tài trợ, đặc biệt là các mặt hàng tài trợ xuất nhập khẩu biến động mạnh, thị trường chứng khoán, bất động sản tăng giảm bất thường nhưng với định hướng phân tán rủi ro từ đầu năm EIB cũng đã quản lý chặt chẽ danh mục đầu tư, chủ động kiểm soát tín dụng trước, trong và sau khi cho vay nên đảm bảo được an toàn vốn tín dụng.


Nhìn chung, mặc dù tình hình tăng trưởng dư nợ tín dụng trong những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, thậm chí có tháng giảm sút  do ảnh hưởng của trần lãi suất cho vay, nhưng với nổ lực của toàn hệ thống và việc áp dụng chính sách tín dụng hợp lý đã giúp tăng trưởng mạnh mẽ dư nợ tín dụng trong những tháng còn lại, và kết quả này đã giúp EIB tạo được bước đột phá trong việc tăng trưởng quy mô tín dụng.

2.2.1.2 Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng



+ Dư nợ khách hàng doanh nghiệp đạt 40.700 tỷ đồng ( chiếm tỷ trọng 65% dư nợ), tăng 50,6% so với đầu năm ( tương đương 13.675 tỷ đồng).



+ Dư nợ khách hàng cá nhân đạt 21.649 tỷ đồng ( chiếm tỷ trọng 35% dư nợ), tăng 87,3% so với đầu năm ( tương đương 10.093 tỷ đồng), đây là sự chuyển biến ấn tượng từ việc EIB tập trung triển khai mô hình bán lẻ.
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Hình 2.3: Diễn biến dư nợ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

2.2.1.3. Cơ cấu tín dụng theo loại tiền


+ Dư nợ tiền đồng đạt 46.433 tỷ đồng, tăng 56 % so với đầu năm ( tương đương 16.671 tỷ đồng). So với đầu năm, dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 8.090 tỷ đồng, dư nợ khách hàng cá nhân tăng 8.581 tỷ đồng.



+ Dư nợ ngoại tệ quy đô la Mỹ đạt 560,8 triệu đô la Mỹ, tăng 67% so với đầu năm ( tương đương 225,1 triệu đô la Mỹ).



+ Dư nợ vàng đạt 138,2 ngàn lượng, tăng 40,2% so với đầu năm ( tương đương 39,6 ngàn lượng). Trong năm, dư nợ vàng của khách hàng doanh nghiệp tăng 16 ngàn lượng. dư nợ vàng của khách hàng cá nhân tăng 23,6 ngàn lượng.



- Xét cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn:


+ Dư nợ ngắn hạn đạt 41.496 tỷ đồng, tăng 50,4% so với đầu năm ( tương đương 13.904 tỷ đông).


+ Dư nợ trung, dài hạn đạt 20.853 tỷ đồng, tăng 89,8% so với đầu năm ( tương đương 9.864 tỷ đồng).

2.2.1.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng
Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh của EIB qua 02 năm 2009 -2010

ĐVT : tỷ đồng

	Kết quả kinh doanh
	31/12/2009
	31/12/2010

	- Thu nhập thuần từ lãi
	35,68
	53,65

	- Thu nhập thuần Kinh doanh dịch vụ
	3,93
	9,69

	- Thu nhập thuần Kinh doanh tiền tệ, vàng
	13,19
	16,90

	- Thu nhập khác
	3,95
	5,27

	- Chi phí hoạt động (nhân viên, tài sản, quản lý, …v.v)
	19,14
	21,64

	- Chi phí dự phòng
	4,42
	4,48

	Chênh lệch thu nhập – chi phí 
	33,20
	59,38

	Chênh lệch đánh giá lại
	0,00
	0,00


2.2.2. Các thủ tục kiểm soát trong quy trình tín dụng tại EIB Đà Nẵng
Trong các bước của quy trình cho vay thì có thể chia thành 3 giai đoạn: trước, trong và sau khi giải ngân. Ở cả 3 giai đoạn này đều chứa đựng những rủi ro. Giai đoạn trước giải ngân rủi ro gặp phải là quyết định sai đối tượng cho vay; giai đoạn giải ngân ngân hàng có thể giải ngân sai đối tượng, thời hạn giải ngân bị kéo dài hay phải điều chỉnh số tiền giải ngân; còn các rủi ro như vốn vay không được sử dụng đúng mục đích, khách hàng không trả lãi, gốc đúng hạn, khách hàng làm ăn thua lỗ nên phải gia hạn nợ, tài sản đảm bảo giảm giá trị…là các rủi ro có thể xảy ra trong giai đoạn sau giải ngân. Vì vậy hoạt động kiểm soát phải tiến hành ở cả ba giai đoạn trên.

2.2.2.1. Giai đoạn trước giải ngân
Giai đoạn này gồm từ bước 1 đến bước 5 trong quy trình cho vay. Đây là giai đoạn sàng lọc khách hàng, ngân hàng sẽ quyết định loại bỏ khoản vay hay thực hiện các bước tiếp của quy trình cho vay để đối mặt với rủi ro hay thu lãi.

Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung, các chỉ số kiểm soát

· Mục tiêu: đưa ra quyết định cho vay hay không cho vay.

· Nội dung kiểm soát: năng lực pháp lý của khách hàng, tình hình tài chính, tài sản đảm bảo, hồ sơ hợp lý hợp lệ, sự tuân thủ các quy định của pháp luật và của ngân hàng của các CBTD.

· Các chỉ số kiểm soát: sự đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ liên quan; các chỉ số về tài chính của khách hàng như: doanh thu, lợi nhuận, các khoản phải thu, các khoản phải trả; các thông số của các dự án đầu tư (nếu các khoản vay phục vụ cho các dự án đầu tư)…

Bước 2: XĐ hệ thống kiểm soát: chủ thể và các công cụ kiểm soát 

· Chủ thể kiểm soát ở giai đoạn này là CBTD, cán bộ ngân hàng, Lãnh đạo phòng tín dụng, người có thẩm quyền quyết định cho vay. 

· Các công cụ kiểm soát: các bản báo cáo tài chính, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của khách hàng, hệ thống máy móc, thông tin, các chiến lược cho vay của ngân hàng

Bước 3: Tiến hành giám sát đo lường: Quá trình giám sát đo lường diễn ra đối với các chủ thể kiểm soát như sau:

· CBTD tiến hành kiểm tra hồ sơ và khai thác thông tin từ khách hàng, từ CIC và các nguồn thông tin khác, sau đó trình lãnh đạo phòng khách hàng và phối hợp với lãnh đạo phòng tín dụng để tiến hành thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, tài sản đảm bảo qua các bảng báo cáo, qua quá trình đi thực tế và qua những phân tích của cán bộ ngân hàng.

Quá trình này có thể coi là quá trình CBTD phân tích tín dụng. Khi có nhu cầu vay vốn tuỳ theo loại khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp, tuỳ theo mục đích vay vốn, tuỳ theo loại tài sản đảm bảo mà khách hàng cần cung cấp cho CBTD trực tiếp với mình những giấy tờ cần thiết, chẳng hạn cá nhân vay vốn thế chấp bằng sổ đỏ để kinh doanh phải có các giấy tờ: CMND, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép kinh doanh, phương án kinh doanh, các báo cáo tài chính… từ đó CBTD tiến hành phân tích về năng lực pháp lý, uy tín của người vay, mục đích sử dụng vốn, đánh giá phương án kinh doanh,  năng lực điều hành của khách hàng, tình hình tài chính của khách hàng và thẩm định tài sản thế chấp.


Ở giai đoạn này CBTD đã rất chú trọng tới việc kiểm tra hồ sơ khoản vay, phỏng vấn khách hàng từ đó sàng lọc khách hàng, lựa chọn đối tượng vay vốn để đi tới quyết định cho vay phù hợp với chính sách cho vay của EIB. CBTD hướng dẫn khách hàng hoàn thành đầy đủ thủ tục, hồ sơ vay vốn.


CBTD và trưỏng phòng Tín dụng cũng đã linh hoạt trong việc áp dụng các mức lãi suất cho vay. Mức lãi suất được áp dụng một mặt phụ thuộc vào mức lãi suất cho vay do EIB quy định, mặt khác tuỳ thuộc vào phương án dự án vay vốn và từng khách hàng cụ thể, với những khách hàng đã có mối quan hệ tốt với ngân hàng trước đó thì sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi.

Tuy quá trình thẩm định đã được thực hiện rất nghiêm túc, CBTD xuống tận nơi kiểm tra cơ sở sản xuất, xem xét thực trạng tài sản đảm bảo nhưng nhiều  khi CBTD của ngân hàng quá coi trọng yếu tố đảm bảo, xem nhẹ các yếu tố khác, làm mất đi các cơ hội cho vay của ngân hàng. Do đó CBTD phải xác định nguồn thu và đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng thông qua thứ tự ưu tiên: Thu từ phương án, dự án kinh doanh (nguồn thu thứ nhất) tiếp đến thu từ phát mại tài sản bảo đảm (nguồn thu thứ 2) và cuối cùng là thu từ nguồn thu khác như: Từ sản xuất kinh doanh, từ nguồn tài trợ, vốn khác


Mặt khác việc thẩm định rất khó, đa dạng trong mọi lĩnh vực ngành nghề đòi hỏi CBTD phải có trình độ và tầm hiểu biết sâu rộng mà CBTD rất trẻ, tuy nhạy bén năng động nhưng cũng cần học hỏi nhiều. Với kinh nghiệm trong công tác nên khi thẩm định hồ sơ xin vay, CBTD nhiều khi tư vấn cho khách hàng hiểu rõ hơn về phương án kinh doanh của mình:

· Phương án đó có khả thi không? có thực sự đem lại lợi nhuận không?

· Liệu vay như yêu cầu của khách hàng thì với phương án kinh doanh đó khách hàng có đảm bảo trả đúng lãi và nợ gốc không?

· Hạn mức tối đa mà ngân hàng có thể cho vay? hình thức cho vay…

Qua công tác tư vấn, trao đổi cởi mở với khách hàng, CBTD đã tạo được niềm tin cho khách hàng.


Tuy nhiên giai đoạn này, CBTD thường gặp phải khó khăn là thông tin từ phía khách hàng cung cấp nhiều khi lại thiếu đầy đủ, chính xác.

· Lãnh đạo phòng kiểm tra, rà soát hồ sơ và nội dung tờ trình thẩm định do CBTD trình, ký và ghi rõ ý kiến đề xuất, trình người có thẩm quyền quyết định cho vay kí duyệt.

· Người có thẩm quyền quyết định cho vay kiểm tra toàn bộ hồ sơ vay và tờ trình thẩm định có chữ kí của CBTD, lãnh đạo phòng khách hàng, ký và ghi rõ ý kiến đề xuất.

Bước 4: Đánh giá sự thực hiện và Điều chỉnh 


Trong quá trình kiểm tra hồ sơ và thẩm định, nếu CBTD phát hiện hồ sơ giấy tờ không đủ, sai quy định thì yêu cầu khách hàng bổ sung và làm đúng theo quy định. Nếu phát hiện giấy tờ giả mạo hoặc các chỉ số về tài chính không rõ ràng hay tài sản đảm bảo có vấn đề thì cần báo lãnh đạo phòng xem xét giải quyết. Khó khăn mà CBTD gặp phải là hầu hết khách hàng (trừ khách hàng quen) thường không biết được thủ tục, hồ sơ và điều kiện vay vốn.

· Trong quá trình kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vay vốn và nội dung tờ trình thẩm định, lãnh đạo phòng khách hàng và người có thẩm quyền quyết định cho vay nếu thấy không hợp lý, chưa đủ, các điều kiện cho vay chưa phù hợp hay cần bổ sung thêm tài sản đảm bảo thì yêu cầu CBTD giải trình, bổ sung, chỉnh sửa và làm việc lại với khách hàng.

Bước 5: Đưa ra kết luận:

Kết luận cuối cùng cho vay hay không cho vay đưa ra là quyết định của người có thẩm quyền quyết định cho vay của EIB Đà Nẵng. Sau khi đã xem xét toàn bộ hồ sơ nếu quyết định cho vay thì CBTD thông báo tới khách hàng và soạn thảo các Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản. Trong các hợp đồng đó phải có chữ ký của CBTD, lãnh đạo phòng, người có thẩm quyền quyết định cho vay.

Sau khi ký kết hợp đồng, lãnh đạo phòng khách hàng còn phải kiểm tra, kiểm soát việc nhập dữ liệu vào hệ thống Korebank của CBTD để tiện cho việc theo dõi khoản vay sau này.

2.2.2.2. Giai đoạn giải ngân

Giai đoạn này chính là bước 6 của quy trình cho vay

Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung, các chỉ số kiểm soát

· Mục tiêu: giải ngân đúng đối tượng, đúng số tiền, đúng thời hạn đúng hình thức, đúng quy định như Hợp đồng tín dụng đã ký.

· Nội dung: kiểm tra và phê duyệt hồ sơ giải ngân (Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, uỷ nhiệm chi hoặc các giấy tờ rút tiền khác và các chứng từ khác nếu có), giám sát việc nhập dữ liệu giải ngân.

Bước 2: XĐ hệ thống kiểm soát: chủ thể và các công cụ kiểm soát 

· Chủ thể kiểm soát: CBTD, lãnh đạo phòng khách hàng, người có thẩm quyền quyết định cho vay, cán bộ phòng kế toán giao dịch.

· Công cụ kiểm soát: hệ thống mạng máy tính giao dịch, Hợp đồng tín dụng, các hoá đơn chứng từ do khách hàng cung cấp.

Bước 3: Tiến hành giám sát đo lường

· Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng đã ký kết, CBTD kiểm tra các hồ sơ, chứng từ do khách hàng cung cấp để giải ngân.

· Lãnh đạo phòng Tín dụng có trách nhiệm kiểm tra lại nội dung Khế ước nhận nợ và các chứng từ liên quan, nếu phù hợp các quy định về điều kiện giải ngân trong Hợp đồng tín dụng và các quy định hiện hành của EIB, ký và trình người có thẩm quyền quyết định cho vay. 
· Người có thẩm quyền quyết định cho vay tại chi nhánh kiểm tra lại khế ước nhận nợ, hồ sơ giải ngân. Khi các chứng từ giải ngân phù hợp thì ký duyệt giải ngân.

· Cán bộ kế toán giao dịch căn cứ vào hồ sơ giải ngân để tiến hành giải ngân.

Bước 4: Đánh giá sự thực hiện và Điều chỉnh

· Sau khi kiểm tra thấy việc rút vốn lần trước phù hợp mới tiếp tục cung cấp vốn cho khách hàng, đồng thời CBTD thường xuyên bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng để sớm phát hiện những lệch lạc trong việc sử dụng vốn vay, những khó khăn mà khách hàng gặp phải để kịp thời tư vấn cho khách hàng vượt qua, bảo vệ vốn vay tránh rủi ro mất vốn (với trường hợp vốn vay được giải ngân nhiều lần).

· Khi có sự cố biểu hiện  ảnh hưởng đến vốn vay, CBTD phải xử lý kịp thời, thông báo ngay cho lãnh đạo phòng Tín dụng và đình chỉ việc rút vốn của khách hàng nếu cần thiết thì thu hồi lại vốn đã phát cho vay.

Bước 5: Đưa ra kết luận

· Các kết luận được đưa ra trong quá trình kiểm soát cho vay trong giai đoạn này là hồ sơ giải ngân có phù hợp không, có tiến hành giải ngân không? giải ngân bao nhiêu?
2.2.2.3. Giai đoạn sau giải ngân

Giai đoạn này thường là rất nhiều và rủi ro là cao nhất vì lúc này đồng vốn của ngân hàng đã được chuyển cho khách hàng, do vậy đòi hỏi sự giám sát hết sức chặt chẽ của ngân hàng. Kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay như sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung, các chỉ số kiểm soát

· Mục tiêu: đảm bảo nguồn vốn cho vay sử dụng đúng mục đích, khách hàng trả gốc và lãi đúng hạn.

· Nội dung: kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tiến độ thực hiện dự án, tình hình hàng tồn kho, tình hình tài chính sản xuất kinh doanh, đôn đốc khách hàng trả nợ, tài sản đảm bảo..

· Các chỉ số kiểm soát: việc sử dụng vốn vay có đúng mục đích không, giá trị tài sản đảm bảo, thời gian và vốn sử dụng vào dự án, việc sản xuất, bán hàng, hàng tồn kho của khách hàng…

Bước 2: XĐ hệ thống kiểm soát: chủ thể và các công cụ kiểm soát 

· Chủ thể kiểm soát là CBTD, lãnh đạo phòng khách hàng. Đây là các chủ thể kiểm soát nội bộ, ngoài ra còn có cán bộ phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ của EIB , cán bộ kiểm tra kiểm soát của NHTW, các cán bộ ngân hàng… là các chủ thể kiểm soát độc lập.

· Công cụ kiểm soát được sử dụng là: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hệ thống Korebank, các văn bản của Nhà nước và của EIB liên quan đến việc cho vay, kiến thức kỹ năng của CBTD…

Bước 3: Tiến hành giám sát đo lường

· Định kỳ, CBTD thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay về diễn biến dư nợ, phân loại nợ, gửi thông báo trả lãi, trả gốc cho khách hàng khi đến hạn. Đồng thời kiểm tra toàn diện tình hình tài chính (thực tế hàng tồn kho, các khoản nợ phải thu, hoạt động kinh doanh), kiểm tra thực trạng hoạt động tài sản đảm bảo.

· Lãnh đạo phòng Tín dụng chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kiểm tra, giám sát các khoản cho vay của các CBTD. Đôn đốc CBTD lập các bản sao kê hàng tháng về số dư nợ cuối tháng của các khách hàng của từng CBTD. Đồng thời trưởng phòng Tín dụng xem xét việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định.

· Định kỳ, cán bộ phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ của EIB thực hiện kiểm tra việc cho vay và tình hình thu hồi vốn của các CBTD.

Bước 4: Đánh giá sự thực hiện và Điều chỉnh

· Sau khi thu thập và tiến hành kiểm tra, CBTD tiến hành phân tích đưa ra những đánh giá về mục đích sử dụng vốn vay, tình hình tài chính của khách hàng, tình hình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh…Đồng thời kiểm tra đánh giá hiện trạng tài sản đảm bảo và lập biên bản kiểm tra

· Trong quá trình kiểm tra định kỳ hay đột xuất khi CBTD hoặc lãnh đạo phòng Tín dụng phát hiện khách hàng có dấu hiệu rủi ro như: tần suất giao dịch rút vốn tăng nhanh, các chỉ số tài chính dưới mức trung bình …thì CBTD trình người có thẩm quyền quyết định và đề xuất các biện pháp giải quyết hợp lý.

· Khi đến hạn trả nợ nếu bên vay không trả nợ đúng hạn do nguyên nhân khách quan, nếu có văn bản giải trình để xin gia hạn nợ thì căn cứ vào tình hình, giám đốc xem xét cho gia hạn. Nếu bên vay không được cho gia hạn thì chuyển sang nợ quá hạn và phải chịu lãi suất nợ quá hạn theo quy định. 

· Trong trường  hợp khách hàng có dấu hiệu không trả nợ được  hoặc không trả nợ đúng hạn thì thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ: kiểm tra định giá lại tài sản đảm bảo để đánh giá mức độ đảm bảo của tài sản cho số dư nợ còn lại và có biện pháp kịp thời.

Tại EIB Đà Nẵng, chính sách phân loại nợ trên được thực hiện tự động hóa một cách minh bạch trên phần mềm quản lý nợ toàn hệ thống khiến cho nợ quá hạn các nhóm tự động phát sinh trên hồ sơ quản lý món vay và cân đối kế toán.


=> Ở giai đoạn này, tình trạng kiểm soát tại EIB Đà Nẵng không được chú trọng mặc dù đây là giai đoạn quan trọng, tiềm ẩn rủi ro mất vốn là rất lớn:



Sau khi giải ngân mặc dù theo quy định của Ngân hàng thì CBTD phải kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện kế hoạch được nêu trong hồ sơ, định kỳ đôn đốc việc trả gốc, lãi nhưng nhiều khi công tác này còn mang nặng tính hình thức: Khoảng sau 04 tuần thì CBTD tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay xem khách hàng có sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng như các cam kết trong HĐTD không. Sau đó định kỳ 03 tháng /1lần mới tiếp tục kiểm tra và đồng thời kiểm tra hiện trạng tài sản đảm bảo. Còn các khoản vay ngắn hạn thì việc kiểm tra còn rất lơ là, ít khi kiểm tra đột xuất. Hầu hết các khoản vay có vấn đề  không được phát hiện sớm, chỉ khi đến hạn trả nợ ngân hàng thấy khách hàng không trả được nợ hoặc không trả được đầy đủ, xin gia hạn nợ thì lúc đó mới biết rằng khách hàng làm ăn không hiệu quả. Nếu cứ tiến hành kiểm tra như vậy thì ngân hàng sẽ rất khó phát hiện ra các trường hợp sử dụng vốn sai mục đích hoặc sử dụng vốn không đúng như trong hợp đồng tín dụng hoặc nếu có phát hiện thì cũng là rất muộn để xử lý.

Bước 5: Đưa ra kết luận


Quá trình kiểm soát chỉ kết thúc và được coi là có hiệu quả khi mà ngân hàng đã thu hồi cả gốc và lãi đủ và đúng thời hạn. CBTD sau kiểm tra phân tích đánh giá đưa ra các kết luận: khách hàng có sử dụng vốn vay đúng mục đích không? Nếu không thì có biện pháp thu hồi lại vốn như thế nào? Tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng có thuận lợi không? Nếu không thì tư vấn cho khách hàng hay xử lý khoản vay như thế nào? Tài sản đảm bảo có mất mát, hư hỏng, hay có những biến động về tăng giảm giá trị không? giá trị tài sản hình thành từ vốn vay, giá trị vật tư hàng hoá thực tế  có cân đối với giá trị vốn vay đã phát? Khách hàng có vi phạm các cam kết của hợp đồng tín dụng không?...

2.2.3. Khảo sát việc thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng:  

2.2.3.1. Mục đích và phương pháp khảo sát:

         a. Mục đích khảo sát
· Phát hiện những điểm bất hợp lý hay sai sót của quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Đà Nẵng.

· Đánh giá việc tuân thủ quy trình kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Đà Nẵng làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng.

         b. Phương pháp khảo sát


Tác giả tiến hành khảo sát theo phương thức sau:

(1) Tiến hành khảo sát thực trạng kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại EIB Đà Nẵng qua phương pháp kiểm tra chọn mẫu các hồ sơ tín dụng.

(2) Phỏng vấn trực tiếp khách hàng, kiểm soát viên nội bộ và một số cán bộ tín dụng.

2.2.3.2. Kết quả khảo sát về việc thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng EIB Đà Nẵng
        
a. Khảo sát bằng phương pháp kiểm tra chọn mẫu các hồ sơ tín dụng:



Qua kiểm tra chọn mẫu, tiến hành kiểm soát 112 mẫu / 2.549 mẫu ( chiếm tỷ trọng: 4,4% trong tổng số) được chọn (là những khách hàng có dư nợ vay lớn, khách hàng nằm trong nhóm dư nợ xấu và được lựa chọn một cách ngẫu nhiên) 
(xem phụ lục 01) tại EIB Đà Nẵng:
 
Tác giả ghi nhận một số thiếu sót sau:

  
1. Nợ quá hạn:


Tiến hành chọn mẫu 17 hồ sơ khách hàng đang ở nhóm nợ quá hạn từ nhóm 2 đến nhóm 5 với dư nợ 29.057 triệu đồng, chiếm 96,8% tổng dư nợ quá hạn (30.003 triệu đồng)


Những khoản nợ quá hạn phát sinh tồn tại chủ yếu từ năm 2009, đặc biệt những khoản nợ có liên quan đến tình hình kinh doanh bất động sản từ năm 2008 và năm 2009. Trong năm 2010, chi nhánh đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết nợ quá hạn tồn đọng, giảm được nợ quá hạn từ 41.000 triệu đồng từ đầu năm 2009 xuống còn 30.003 triệu đồng, còn ~20.000 triệu đồng và đang tiếp tục đôn đốc để thu hồi. Cụ thể như sau:


a. Phan Thị Đông Hà (Nhóm 4, dư nợ 1.464 triệu đồng): Nguyên nhân quá hạn là do khách hàng kinh doanh thua lỗ, chi nhánh nhiều lần làm việc và thông báo nhắc nhở nhưng bà Phan Thị Đông Hà không còn khả năng trả nợ ngân hàng, cam kết bán số nhà 57 Nguyễn Thị Nhậm, Đà Nẵng để tất toán nợ vay. Vợ chồng bà Hà đã ký hợp đồng bán nhà nhưng chưa có công chứng – chứng thực.


b. Võ Quang Hùng ( nhóm 2, dư nợ 300 triệu đồng): số liệu về doanh thu – chi phí – lợi nhuận từ kinh doanh không có cơ sở, chỉ nêu chung chung, không thu thập chứng từ chứng minh hoạt động kinh doanh. Theo thông tin CIC ngày 13/12/2009, khách hàng có dư nợ 190 triệu đồng tại NH Việt Á Đà Nẵng nhưng CBTC không phân tích đánh giá khoản vay này vào chi phí trên BCTĐ.


Khi giải ngân cho khách hàng, CBTD cũng không thu thập chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn.


c. Công ty TNHH Ngân Tuấn Quảng: ( nhóm 4, dư nợ 2.000 triệu đồng): Hạn mức tín dụng được cấp là 2.000 triệu đồng, bổ sung vốn lưu động kinh doanh. Chi nhánh giải ngân tiền mặt nhưng không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Khách hàng chỉ nộp lãi đến ngày 19/09/2009. Tỷ lệ cho vay cao (87%) có thể phát sinh rủi ro nếu xử lý tài sản. Chi nhánh đã tích cực đôn đốc thu hồi khoản nợ vay này ( đã khởi kiện, hòa giải và yêu cầu thi hành án theo QĐ của Tòa án).


d. Trường mẫu giáo tư thục Hà Nguyên: HĐ số 1165 ngày 28/03/2006 vay 8.000 triệu đồng, thời hạn 120 tháng, mục đích xây dựng trường học, giải ngân tổng cộng 14 khế ước và đều gia hạn đến ngày 25/12/2009, hiện dư nợ 7.570 triệu đồng.


Báo cáo thẩm định sơ sài, giữ nguyên mẫu hướng dẫn và không cung cấp được những thông tin cơ bản của khách hàng.


Đây là khoản vay có nhiều ưu đãi, nhưng khả năng trả nợ của khách hàng hạn chế. Thực tế, nguồn thu từ hoạt động của trường Hà Nguyên chỉ có thể nộp lãi hàng tháng, khó đảm bảo được khả năng trả nợ gốc. Việc cơ cấu khoản nợ này như hiện nay là chỉ nhằm kéo dài khoản nợ, không có căn cứ trả nợ gốc từ nguồn thu do hoạt động của trường đem lại, trừ trường hợp bán BĐS thế chấp là trường học hình thành từ vốn vay.


=> Nhận xét chung: Hồ sơ quá hạn phần lớn là do Chi nhánh thẩm định chủ quan, sơ sài. Giải ngân không thu thập chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn hoặc có thu thập nhưng chứng từ không phù hợp, không đáng tin cậy. Chi nhánh hiện đã và đang tiếp tục đôn đốc để thu hồi nợ. Đối với khách hàng không có khả năng thanh toán thì Chi nhánh sẽ tiến hành phát mãi tài sản theo đúng như quy định.

2. Nợ trong hạn:


    2.1. Hồ sơ pháp lý:

        * Hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ/ chưa hợp lệ: Qua kiểm tra chọn mẫu, ghi nhận được một số thiếu sót trong hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn ( xem phụ lục 01) .



Hồ sơ pháp lý phải được lưu đầy đủ về hình thức và nội dung nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro khi xảy ra tranh chấp. Bộ phận thẩm định khi cho vay phải yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ trước khi quyết định cho vay. Trường MN Tư thục Đức Trí gởi bổ nhiệm hiệu trưởng cho ngân hàng không có sao y, công chứng. Giấy phép thành lập ngày 12/05/1992 và bổ nhiệm Hiệu trưởng ngày 12/08/1994 là do khi đó cá nhân chưa được mở trường Tư thục. Tuy nhiên, đến nay khách hàng vẫn chưa tiến hành đăng ký kinh doanh mới.


       2.2. Hồ sơ vay vốn:



a. Thiếu Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính photo, không chính xác 
( xem phụ lục 02)



 Báo cáo tài chính là một trong những tài liệu quan trọng để ngân hàng sử dụng làm cơ sở thẩm định cho vay và cũng là công cụ kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Mặc dù đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các số liệu trong báo cáo gởi ngân hàng nhưng trong quá trình cho vay Phòng tín dụng cần phải thẩm định lại nội dung báo cáo, đảm bảo sự tin cậy và việc đầu tư của ngân hàng vào những đơn vị đang kinh doanh có hiệu quả.



Trong quá trình làm báo cáo, một số hồ sơ CBTD không thu thập hoặc thu thập báo cáo tài chính không đầy đủ.



Số liệu báo cáo tài chính không chính xác (chênh lệch giữa số cuối kỳ trước và đầu kỳ sau), không đầy đủ, không đáng tin cậy. 


Hầu hết các báo cáo tài chính do khách hàng cung cấp cho ngân hàng là bảng photo, chính điều này đã làm cho tính xác thực của báo cáo tài chính không có.



b. Công tác thẩm định cho vay còn nhiều sai sót, cụ thể:

Hầu hết hồ sơ vay vốn, CBTD thu thập thông tin CIC nhưng không tìm hiểu và phân tích chi tiết tình hình trả nợ (gốc + lãi) của các khách hàng có dư nợ tại tổ chức tín dụng khác nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khoản vay tại ngân hàng EIB Đà Nẵng. Ngoài ra, một số hồ sơ CBTD không thu thập thông tin CIC tại thời điểm thẩm định ( xem phụ lục số 02). Cụ thể:

. Công ty Phúc Thịnh: Theo HĐTD số 0548 ngày 18/02/2009, hạn mức TD được cấp 8.400 triệu đồng, thời hạn mỗi lần rút vốn là 12 tháng, mục đích bổ sung vốn lưu động kinh doanh. Theo thông tin CIC thu nhập ngày 07/09/2009, khách hàng có tổng dư nợ vay ngắn hạn 17.600 triệu đồng tại 02 tổ chức tín dụng ( trong đó dư nợ tại EIB Đà Nẵng 8.400 triệu đồng). Vòng quay vốn lưu động của khách hàng là 3.4 vòng/năm vốn lưu động cho 1 vòng quay vốn là 14.275 triệu đồng. Như vậy, đến tháng 09/2009 khách hàng không có vốn tự có tham gia phương án kinh doanh và có khả năng đã sử dụng 1 phần vốn vay vào mục đích khác ( 17.600 triệu đồng – 14.275 triệu đồng = 3.325 triệu đồng).

=> CBTC lưu ý phân tích đánh giá khoản vay của khách hàng tại tổ chức tín dụng khác trước khi đề xuất cho vay nhằm tránh trường hợp khách hàng chuyển rủi ro cho ngân hàng bằng hình thức đảo nợ.

. Đinh Trung Dũng: Theo thông tin CIC ngày 28/05/2009, ông Dũng có tổng dư nợ 5.900 triệu đồng tại EIB Đà Nẵng và Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội, nhưng trong báo cáo thẩm định ngày 29/06/2009 không thể hiện thông tin này cũng như không phân tích đánh giá khoản vay của khách hàng tại tổ chức khác.

· Thông tin CIC là một kênh thông tin quan trọng giúp các tổ chức tín dụng đánh giá được tình hình dư nợ vay và chất lượng tín dụng của khách hàng, việc phân tích và tận dụng triệt để nguồn thông tin này sẽ giúp EIB ĐN đánh giá tổng quát về quan hệ tín dụng, năng lực tài chính và góp phần giảm thiểu rủi ro. 



c. Thẩm định cho vay thiếu cơ sở, không trình bày nguyên nhân về tình hình hoạt động, tài chính yếu kém, có nợ quá hạn trước đây của khách hàng hoặc đánh giá không chính xác về khả năng quản trị điều hành (cho là tốt) ( xem thêm phụ lục số 03).



- Công ty TNHH BNT: Tỉ lệ hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm đến 84%/ Tổng tài sản, theo BCTC 06 tháng năm 2009: Công ty thua lỗ lũy kế đến năm 2008 là 3.516 triệu đồng. Do vậy, việc kinh doanh có hiệu quả là không chính xác.



- Công ty TNHH Cà fe Long: Theo CIC ngày  08/04/2009, Công ty từng có nợ quá hạn từ nhóm 3, nhóm 4 từ 04/12/2006, 15/01/2007, 30/09/2008 tại Ngân hàng Hàng Hải và Phương Nam.



=> CBTD thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính của khách hàng sơ sài, ước tính doanh thu – chi phí – lợi nhuận không có cơ sở, chủ yếu chỉ ghi nhận theo số liệu báo cáo và phương án vay vốn của khách hàng mà không thu thập hoặc thu thập không đầy đủ chứng từ chứng minh làm cơ sở ước tính sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của phương án và khả năng trả nợ của khách hàng.



d. Tờ trình thẩm định không trình bày nguyên nhân về tình hình hoạt động, tài chính yếu kém, có nợ quá hạn trước đây của KH hoặc đánh giá không chính xác về quản trị điều hành (cho là tốt)



- Cty TNHH BNT: Tỉ lệ hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm đến 84%/Tổng tài sản, theo BCTC 06 tháng năm 2009: Công ty lỗ lũy kế đến năm 2008 là 3.516 triệu đồng, 06 tháng đầu năm 2009 là 648 triệu đồng. Do vậy việc đánh giá Cty kinh doanh có hiệu quả là không chính xác.



- Trường Tư thục Đức Trí: Theo CIC ngày 22/01/2008, Khách hàng từng có nợ quá hạn nhóm 5 tại Ngân hàng Đầu tư PT đến ngày 03/10/2007.



- Công ty TNHH Café Long: Theo CIC ngagy 08/04/2009, Cty từng có nợ quá hạn từ nhóm 3, nhóm 4 từ 04/12/2006, 15/01/2007 và 30/09/2008 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải và Phương Nam.



=> CBTD phải chỉ ra được những yếu kém của khách hàng để từ đó đề xuất các biện pháp và mức cho vay phù hợp.


     3. Công tác xét duyệt cho vay:



a. Xác định kỳ hạn nợ và thời gian vay không phù hợp dẫn đên khả năng đảm bảo thu hồi vốn kịp thời: 



- Một số trường hợp CBTD không tính toán vòng quay VLĐ dẫn đến xác định kỳ hạn vay không phù hợp ( xem thêm phụ lục 04).



+ Trường Mầm non Tư Thục Đức Trí: Cho vay với kỳ hạn nợ 06 tháng/KW, không phù hợp với vòng quay VLĐ ( trên 4 vòng/ năm), dù rằng CBTD có phân tích về việc phải ứng trước để dự trữ lương thực nhưng khoản này chỉ khoảng 350 triệu đồng cho 03 tháng, còn lại các khoản chi khác thì với nguồn thu hàng tháng đã thừa bù đắp.



+ Trần Kim Chung: Căn cứ theo bảng kê tình hình tài chính đến tháng 06/2009, vòng quay hàng tồn kho là 11,8 vòng/ 06 tháng ( doanh thu / giá trị hàng tồn kho), café là loại mặt hàng mang tính thời vụ ( 2-3 năm 1 vụ) nên vòng quay hàng tồn kho 11,8 vòng / 06 tháng là không phù hợp. Khi giải ngân, CBTD giải ngân KW2317 số tiền 2.300 triệu đồng, thời hạn 09 tháng dễ dẫn đên rủi ro không kiểm soát được nguồn vốn đầu tư dẫn đến việc khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích.



b. Xét duyệt cho vay vượt nhu cầu vốn, hoặc không có cơ sở:



- Nguyễn Phi: HĐTD số 1171 ngày 29/03/2009 vay 450 triệu đồng, thời hạn 60 tháng, mục đích tiêu dùng ( thanh toán tiền mua đất tọa lạc tại Lô B2.2.22 thuộc khu tái định cư đường Bạch Đằng giai đoạn 2). Căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 11/05/2009, giá trị lô đất này là 212 triệu đồng, EIB ĐN xét duyệt cho vay 450 triệu đồng là vượt nhu cầu vốn.



- Trương Đình Khởi: HĐTD ngày 30/01/2008 vay 10.000 triệu đồng, thời hạn vay 120 tháng, mục đích bổ sung vốn thanh toán tiền mua nhà tại khu biệt thự cao cấp dự án sân Golf Sealinks – Phan Thiết ( trị giá 440.000 USD ~ 7.010 triệu đồng) và góp vốn xây dựng nhà ở tại KDC Thủ Thiêm Villa (2.146 triệu đồng). Căn cứ theo giấy xác nhận công nợ 02/01/2008 khách hàng đã thanh toán 3.528 triệu đồng, hợp đồng Góp vốn xây dựng nhà ở tại KDC Thủ Thiêm Villa – thanh toán trước 90% giá trị hợp đồng góp vốn # 5.500 triệu đồng, nhưng Chi nhánh đã giải ngân 7.000 triệu đồng là vượt nhu cầu vốn 1.500 triệu đồng.


     4. Giải ngân:



a. Thiếu chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn không đầy đủ hoặc không phù hợp:



Qua kiểm tra, ghi nhận vẫn còn một số khách hàng không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn hoặc có chứng từ nhưng không phù hợp. Một số chứng từ chứng minh phát sinh trước ngày giải ngân nhưng không có hồ sơ chứng minh chưa được thanh toán, hoặc phát sinh sau ngày giải ngân nhưng không có hồ sơ chứng minh việc phải ứng trước ( xem thêm phụ lục 05)



 - Công ty TNHH Nhân Luật: KW 5059 ngày 14/09/2009 vay 2.600 triệu đồng: chuyển tập đoàn Hòa Phát 600 triệu đồng, Công ty Thép miền Trung: 2.000 triệu đồng, không lưu UNC, chứng từ sử dụng vốn phát sinh từ ngày 06/07 đến ngày 24/07 nhưng không có xác nhận công nợ.



- Công ty TNHH Xuyên Á: 



. Ngày 09/04/2009 vay  1.850 triệu đồng: Chuyển khoản cho Công ty Minh Việt : 66 triệu đồng ( theo giấy đề nghị thanh toán nhưng chứng từ chỉ có 34 triệu đồng).



. Ngày 01/04/2009 KH vay 2.850 triệu đồng: giải ngân bằng TM nhưng các chứng từ sử dụng vốn có giá trị rất nhỏ.



 Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn là cơ sở quan trọng để chứng minh việc sử dụng vốn của khách hàng, việc thiếu chứng từ chứng minh sẽ làm cho Chi nhánh không kiểm soát được chất lượng tín dụng.



Đối với những khách hàng có dư nợ tại tổ chức tín dụng khác nhưng chi nhánh giải ngân không thu thập đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, kiểm soát lõng lẽo có thể dẫn đến việc khách hàng chuyển rủi ro cho chi nhánh bằng hình thức đảo nợ.



b. Sai sót khác:



- Chứng từ sử dụng vốn không được lập thành bảng kê gây khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát



- HĐTD không có điều khoản thay đổi lãi suất định kỳ theo quy định : Công ty Artex Hội An.



- HĐTD không ghi thông tin về việc thế chấp tài sản ( số HĐTC, công chứng), TSĐB chỉ đảm bảo cho dư nợ vay 15.000 triệu đồng, Tín chấp 15.000 triệu đồng, còn 20.000 triệu đồng không thể hiện phần đảm bảo trên HĐTD: Công ty Nhân Luật ( HĐTD số 2778 ngày 27/08/2009 vay 50.000 triệu đồng)


     5. Tài sản đảm bảo:



- Định giá TSTC không chính xác, không phù hợp.


 . Trương Đình Khởi: TSTC là đất tọa lạc tại Lô G22 Khu dân cư Thủ Thiêm Villa, Phường Mỹ Thạnh Lợi Quận 2. Căn cứ theo biên bản định giá ngày 20/12/2007 giá trị lô đất nêu trên là 9.055 triệu đồng, nhưng đến ngày 24/12/2008 giá trị tài sản này được định giá lại chỉ còn 4.360 triệu đồng, không đủ đảm bảo cho HĐTD 0395 (vay 10.000 triệu đồng). Cho đến thời điểm kiểm tra chi nhánh vẫn chưa lập phụ kiện hợp đồng thế chấp cùng khách hàng ký xác nhận giá trị TSTC và update lại giá trị tài sản này trên Korebank.
         
b. Khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp:
Bất kỳ một nghiệp vụ kinh doanh nào cũng có quy trình riêng của nó, nghiệp vụ tín dụng cũng vậy. Mỗi ngân hàng thương mại cần căn cứ vào đặc điểm kinh doanh, quy định của nhà nước cũng như quy định riêng của Ngân hàng để thiết kế quy định tín dụng hợp lý, đảm bảo được sự liên hoàn, phối hợp nghiệp vụ. Qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp, tác giả có ghi nhận được một số ý kiến như sau:
· Các thủ tục kiểm soát các nghiệp vụ của Ngân hàng đều thực hiện theo nguyên tắc “ mọi công việc đều được kiểm tra qua ít nhất hai người”. 

· Chưa xây dựng được hệ thống đánh giá tín dụng tiêu chuẩn để làm cơ sở ra quyết định tín dụng trong Ngân hàng 

· Hệ thống phần mềm Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng đang sử dụng chưa hỗ trợ các KSV trong việc cung cấp các thông tin chi tiết về hoạt động tín dụng dưới dạng các báo cáo tổng hợp theo nhiều tiêu thức khác nhau. Do đó công tác giám sát từ xa hoạt động tín dụng của các KSV còn gặp những hạn chế nhất định về mặt thời gian. Do đó có những rủi ro xuất phát từ những sai phạm nghiệp vụ không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời

· Chưa có sự kiểm tra chéo lẫn nhau về hồ sơ tín dụng đối với các CBTD cùng công tác ở một bộ phận.
· Trong quá trình xét duyệt cho vay, chính vì sự cả nể hay vì những mối quan hệ với cấp lãnh đạo dẫn đến việc lõng lẻo trong công tác xét duyệt hồ sơ vay vốn -> đây chính là khả năng tiềm ẩn rủi ro rất lớn.
· Quy trình tín dụng và công tác kiểm soát nội bộ của Ngân hàng hiện còn quá cứng nhắc và không linh hoạt. Điều này sẽ gây khó khăn cho khách hàng khi đến vay vốn tại Ngân hàng. 
2.2.4. Đánh giá về công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng
2.2.4.1. Những kết quả đạt được

 Phần lớn các lãnh đạo cấp cao của các NHTM đều ý thức được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng đối với sự sống còn của Ngân hàng và sự cần thiết phải quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng. Các NHTM đều phải tuân theo phong cách điều hành của các cấp quản lý từ Hội sở. Tuy nhiên, bộ máy hoạt động của các chi nhánh thường gọn nhẹ hơn và thường tùy theo tập quán của địa phương. Hiện tại, chi nhánh đã thực hiện theo đúng các quy trình quy định, cụ thể:
· Việc xét duyệt và phê duyệt tín dụng được quy định tại ngân hàng khá chặt chẽ
· Chính sách tín dụng, các quy trình, mẫu biểu tương đối đầy đủ 
· Có sự phân công, phân nhiệm giữa cấp xét duyệt nghiệp vụ và những người thực hiện nghiệp vụ
· Đảm bảo tính độc lập giữa chức năng thực hiện nghiệp vụ tín dụng và chức năng kế toán, giữa chức năng nghiệp vụ tín dụng và chức năng bảo vệ tài sản, thu chi tiền.
· Quy định về bảo quản, lưu trữ hồ sơ tín dụng và hồ sơ tài sản đảm bảo.

· Đều phân tích hoạt động tín dụng để đánh giá hiệu quả và rủi ro danh mục cho vay.
· Về hệ thống xét duyệt tín dụng, ngân hàng đã xây dựng được bộ máy xét duyệt theo các cấp từ Hội sở đến các Chi nhánh và phân bổ hạn mức phán quyết cho từng cấp theo quy mô hoạt động tín dụng và đặc điểm quản lý của từng chi nhánh. Nếu khoản vay vượt quá hạn mức phán quyết của một cấp thì phải đệ trình xin ý kiến xét duyệt của cấp cao hơn.
· Hoạt động giám sát thường xuyên của ngân hàng được thực hiện thông qua các cấp quản lý cơ sở tại mỗi bộ phận nghiệp vụ và cấp điều hành của ngân hàng. Cụ thể giám đốc chi nhánh phải có trách nhiệm giám sát danh mục cho vay của đơn vị mình và kiểm soát việc thực hiện nghiệp vụ của nhân viên tín dụng thuộc cấp.
· Tại mỗi chi nhánh đều có kiểm toán viên nội bộ, phụ trách kiểm tra nghiệp vụ định kỳ đối với tất cả các nghiệp vụ về tín dụng. Bên cạnh đó còn có bộ phận kiểm toán nội bộ kiểm soát từ xa các nghiệp vụ thực hiện trên hệ thống thông tin, rà soát và kịp thời chỉnh sửa hàng ngày.
· Nắm bắt được toàn bộ hoạt động tín dụng và phát hiện ra những sai phạm của các chi nhánh trong quá trình tác nghiệp cũng như biết được những bất cập của các Quy trình nghiệp vụ do Ngân hàng ban hành. Từ đó, phản ánh kịp thời và đưa ra những kiến nghị cho Ban lãnh đạo Ngân hàng để hoàn thiện các Quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với thực tế và có biện pháp quản lý hiệu quả hơn để tránh các sai phạm xảy ra ở  chi nhánh.

2.2.4.2. Một số vấn đề còn tồn tại
Mặc dù đã có những thành quả trên, các hoạt động kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng còn một số tồn tại sau:
          a. Về việc thực hiện thủ tục kiểm soát:
*   Tính đầy đủ về hồ sơ vay vốn


 Trong quy định về cấp tín dụng tại EIB Đà Nẵng đã nêu rõ các giấy tờ cần thiết phải có trong bộ hồ sơ vay vốn: giấy đề nghị vay vốn, hồ sơ về tài liệu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ, đời sống, tài liệu về khả năng tài chính của khách hàng và người bảo lãnh, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, phương án kinh doanh, tờ trình thẩm định. 


Đối với hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân, giấy tờ thường thiếu như bản sao chứng minh nhân dân của khách hàng xin vay, hộ khẩu của vợ (chồng) của người xin vay, xác nhận của chủ doanh nghiệp nơi cá nhân làm việc (trường hợp vay lương)... Đối với hồ sơ vay vốn của khách hàng doanh nghiệp, giấy tờ thường thiếu như điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, biên bản họp HĐTV/HĐQT, giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ…Hồ sơ vay vốn của khách hàng còn sắp xếp chưa khoa học gây khó khăn trong công tác kiểm tra của các KSV. Nguyên nhân đôi lúc cũng xuất phát từ phía ngân hàng, chấp nhận làm tắt để thu hút khách hàng.

* Kiểm tra việc thẩm định tín dụng:
Có những dự án vay chưa đủ điều kiện, đặc biệt là chất lượng công tác thẩm định chưa cao, thẩm định khả năng tài chính của khách hàng chưa chính xác.

Về việc xác định thời hạn vay: một số hồ sơ của khách hàng, CBTD xác định thời hạn vay chưa sát thực tế, chưa phù hợp với quy trình luân chuyển vật tư hay quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của khách hàng, thường xác định thời hạn vay dài hơn quá trình luân chuyển vật tư, quy trình sản xuất kinh doanh của khách hàng, điều này gây thiệt hại chủ yếu cho Ngân hàng. Chẳng hạn trong trường hợp 12 tháng là hết một vòng quay luân chuyển vốn sản xuất của khách hàng và cũng là thời điểm khách hàng có doanh thu, nếu Ngân hàng định kỳ hạn nợ chính xác thì khi khách hàng có thu nhập, nộp vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng sẽ thu được nợ đúng hạn. Ngược lại, nếu Ngân hàng định kỳ hạn nợ cho khách hàng đó sai và trong trường hợp khách hàng đó có doanh thu nhưng không nộp vào tài khoản cho vay tại ngân hàng mà lại dùng để đầu tư vào lĩnh vực khác, đến kỳ hạn trả nợ rõ ràng khách hàng không thể trả được nợ đúng hạn, vì thực tế chưa hết chu kỳ sản xuất kinh doanh mới( hay đã qua chu kỳ sản xuất kinh doanh cũ).

* Chưa có sự kiểm tra chéo hồ sơ tín dụng giữa hai cán bộ tín dụng:  nhằm hạn chế được rủi ro về tín dụng trong quá trình cho vay và kiểm tra sử dụng vốn vay.
* Tại ngân hàng, do hoạt động tín dụng là chủ yếu, đem lại thu nhập cao nhất nên đôi khi ngân hàng đã chú trọng quá mức đến việc tăng trưởng tín dụng nhưng thiếu chiến lược phát triển gắn liền với sự phân tích an toàn của sản phẩm cho vay, rủi ro của khách hàng và các rủi ro khác. Không chỉ thế, do mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cao nên dẫn đến tình trạng cán bộ tín dụng vì thành tích ngắn hạn mà bỏ qua việc đánh giá rủi ro dài hạn, không phân tích đến chất lượng tín dụng và không thực hiện đủ các thủ tục theo quy trình nghiệp vụ. 
          b. Về việc tuân thủ quy trình kiểm soát:
- Quy trình về công tác kiểm soát đối với hoạt động tín dụng chưa được hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp: Thực tế EIB đã ban hành quy trình nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm tra hoạt động tín dụng. Tuy nhiên trước sự biến động của nền kinh tế trong những năm gần đây cùng với việc Ngân hàng Nhà nước tăng cường biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, đòi hỏi công tác kiểm soát nội bộ phải có những thay đổi cho phù hợp với tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng.

- Các quy trình tín dụng thường chú trọng đến hình thức và chỉ nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu về tính đầy đủ của thủ tục pháp lý đối với các khoản vay nhiều hơn là chú trọng đến tính kiểm soát.

 - Sự phân công hồ sơ cho cán bộ tín dụng không hợp lý theo năng lực thẩm định hoặc số lượng quá tải dẫn đến cán bộ thẩm định không thể thẩm định cho vay và theo dõi tốt các khoản vay.   
- Chưa xây dựng được hệ thống đánh giá tín dụng nên việc xét duyệt cho vay; phần lớn dựa trên tài sản thế chấp và dựa trên sự trình bày của CBTD về khách hàng, thiếu sự kiểm tra, tái thẩm định lại thông tin. Tuy nhiên, một số dạng tài sản thế chấp, cầm cố như: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa dễ bị hư hỏng, giảm sút giá trị theo thời gian và ngay cả bất động sản cũng chịu ảnh hưởng theo giá thị trường hoặc rơi vào khu quy hoạch. Những trường hợp này nếu khách hàng không trả được nợ, ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ thì cũng sẽ không thu hồi được đầy đủ vốn và lãi vay.
2.2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại
a) Nguyên nhân khách quan

(1) Các biến động của môi trường kinh doanh và các yếu tố khách quan khác năm ngoài sự kiểm soát của ngân hàng và khách hàng.
Đây là nguyên nhân khách quan luôn có thể xảy ra vì hoạt động kinh doanh của khách hàng vay chịu sự tác động của nhiều nhân tố và các nhân tố và các vấn đề như nguồn thu nhập, gia đình, sức khỏe, sự an toàn về tài sản của khách hàng vay đều có thể thay đổi.
Mặc khác, nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, chuyển đổi, môi trường kinh doanh nhiều biến động nên các dự báo, đánh giá về tính khả thi của dự án vay vốn thường không chắc chắn.
(2) Môi trường pháp lý về hoạt động tín dụng phức tạp, chồng chéo tạo nên sự khó khăn khi áp dụng, dễ bị sơ hở về mặt pháp lý.
Hoạt động tín dụng của các Ngân hàng tại Việt Nam được chi phối bởi hệ thống các quy định chồng chéo, phức tạp về cho vay, đảm bảo tiền vay và xử lý nợ do nhiều cơ quan ban hành như Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, Bộ tư pháp… Ngoài ra, các quy định pháp lý về hoạt động tín dụng về hoạt động tín dụng thường xuyên thay đổi phù hợp với các điều chỉnh trong chính sách tiền tệ của NHNN và các thay đổi khác. Vì thế, các NHTM thường gặp phải khó khăn khi thực hiện nghiệp vụ tín dụng do phải cập nhật liên tục các thay đổi của quy định pháp luật và phải luôn nghiên cứu cách thức vận dụng chúng vào từng trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn về mặt pháp lý trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.
(3) Do tổ chức cho vay thiếu thông tin:
Hiện nay, Ngân hàng rất khó xác minh thông tin tài chính của người vay vốn. Việc công khai thông tin của doanh nghiệp chưa rõ ràng, không minh bạch gây khó khăn trong việc phân tích tài chính doanh nghiệp. Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng (CIC) đã hoạt động được hơn 10 năm nhưng chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp một cách độc lập và hiệu quả, thông tin cung cấp còn đơn điệu. Đó là thách thức lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại trong việc mở rộng và kiểm soát tín dụng cho nền kinh tế trong điều kiện thiếu thông tin tương xứng. Nếu các ngân hàng cố gắng chạy theo thành tích, mở rộng tín dụng trong điều kiện môi trường không cân xứng thì sẽ gia tăng nguy cơ nợ xấu cho ngân hàng.
b) Nguyên nhân chủ quan

- Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ do Ngân hàng Nhà nước ban hành chưa nhiều, chưa sát và chưa phù hợp với hoạt động kinh doanh các ngân hàng. Do đó chưa tạo ra hành lang pháp lý tốt cho hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại.

- EIB Đà Nẵng chưa có thước đo chuẩn mực về hiệu quả hoạt động của công tác kiểm soát nội bộ.

- Ngân hàng chưa có quy định chặt chẽ và kiểm soát sự tuân thủ việc giám sát sau khi cho vay của nhân viên tín dụng bao gồm kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay và tình hình thực tế của khách hàng. Vì thế các CBTD đã không thực hiện đầy đủ quy định này hoặc thực hiện một cách đối phó.
- Do CBTD có sự hạn chế kiến thức về các đặc thù của ngành nghề kinh doanh nên không kiểm soát được toàn bộ việc sử dụng vốn vay của khách hàng hoặc không hiểu được đặc điểm vòng quay vốn của khách hàng, đã xảy ra những trường hợp thất thoát vốn vay – nhất là khi ngân hàng tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 
-Về mặt nhân sự chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của một KSV nội bộ. Nguyên nhân do sự phát triển nhanh chóng của các ngân hàng thương mại nói chung và quy mô EIB Đà Nẵng nói riêng nên việc thu hút được những cán bộ giỏi có kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm soát…vào vị trí Kiểm soát viên nội bộ còn rất khó khăn. Bên cạnh đó ngân hàng chưa thực sự chú trọng đến việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho các KSV nội bộ; chưa có các chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút và tạo sự gắn bó giữa các KSV nội bộ với EIB . 

Kết luận Chương 2
Kiểm soát nội bộ đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi tổ chức nói chung và nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàng thương mại nói riêng. Kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế, ngăn ngừa những rủi ro tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng. Xã hội ngày càng phát triển, mức độ toàn cầu hóa ngày càng cao thì các rủi ro tín dụng ngày càng phức tạp và tinh vi hơn sẽ mang lại những thách thức to lớn đối với NHTM. Vì vậy, việc không ngừng phát triển và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ luôn là vấn đề bức thiết cho các NHTM để tồn tại và hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

=> Cần có những giải pháp cụ thể để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng nhằm nâng cao trình độ quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng.
CHƯƠNG 3

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM  SOÁT NỘI BỘ 
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP 
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.1. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CN ĐÀ NẴNG (EIB – ĐN) TRONG THỜI GIAN ĐẾN
- Nằm trong chiến lược tổng thể về phát triển, đổi mới của ngân hàng, định hướng phát triển tín dụng của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Đà Nẵng trong giai đoạn 2010- 2012 bên cạnh việc duy trì mối quan hệ tín dụng với các khách hàng truyền thống, tập trung vào các khách hàng mới là các tập đoàn kinh tế lớn sử dụng nhiều dịch vụ của EIB ĐN, thuộc lĩnh vực EIB ĐN khuyến khích tài trợ…

 Song song với việc đẩy mạnh mở rộng phạm vi hoạt động tín dụng và đa dạng hoá cung cấp dịch vụ, sản phẩm tín dụng thì công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng cũng được hoạch định tương đối rõ ràng:

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng trước hết cần duy trì chế độ kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động tín dụng để phát hiện kịp thời các sai phạm có thể dẫn tới ảnh hưởng đến vị thế, uy tín và kết quả hoạt động của mình. Đồng thời có những kiến nghị, tư vấn nhằm hoàn thiện cơ chế, quy trình tín dụng phù hợp với điều kiện ngân hàng trong điều kiện kinh tế- tài chính khủng hoảng.

Việc kiểm tra, kiểm soát cần diễn ra thường nhật, nắm bắt kịp thời tất cả những hoạt động tín dụng của ngân hàng. Dự đoán và phát hiện được những rủi ro để báo cáo và tư vấn nhằm giải quyết kịp thời vấn đề.

Nhằm đảm bảo cho tính độc lập của Khối GSHĐ thì việc trao thêm quyền hạn và phạm vi làm việc là điều tất yếu. Đồng thời được trang bị tốt hơn điều kiện về công nghệ, nhân lực để đảm bảo thực hiện đúng và đủ chức năng của mình.

Đảm bảo sự kiểm soát đối với các rủi ro tín dụng của ngân hàng, tập trung vào lĩnh vực cho vay có rủi ro cao, bao gồm:

  
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy chế nghiệp vụ của EIB.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu an toàn, các giới hạn tín dụng, giới hạn trạng thái ngoại hối.

- Giám sát việc ban hành các quy định nội bộ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ Giám đốc nắm bắt và kiểm soát toàn bộ hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Qua đó Giám đốc có thể đưa ra những quyết định tập trung phát triển hoạt động tín dụng ở những lĩnh vực nào mang lại lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro ở mức có thể chấp nhận được.

- Hỗ trợ Giám đốc điều hành thông suốt, an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật mọi hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng.

3.2. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát
(1). Nâng cao năng lực của bộ máy quản trị, điều hành và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng.

(2) Nâng cao văn hóa kiếm soát

(3) Nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của Ngân hàng

Cần tăng cường công tác đào tạo cho nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng thông qua các loại hình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao; cung cấp đầy đủ các dạng tài liệu, văn bản để nhân viên được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết cho công việc; tổ chức các buổ hội thảo chuyên đề trao đổi các bài học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng.

(4) Cần nhận thức rõ tầm quan trọng của bộ phận kiểm toán nội bộ đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng bằng các biện pháp đầu tư thích đáng cho kiểm toán nội bộ, luôn quan tâm đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán trong việc phát hiện các tồn tại trong hoạt động; ngăn ngừa gian lận, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

3.2.1.1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá tín dụng của Ngân hàng
Hiện nay, tại một số NHTM đã xây dựng hệ thống đánh giá tín dụng tiêu chuẩn để làm cơ sở ra quyết định tín dụng. Trong tương lai, các NHTM lớn có thể xây dựng cho mình hệ thống đánh giá, chấm điểm tín dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động tín dụng của mình. Hệ thống đánh giá tín dụng sẽ đánh giá khoản vay và khách hàng vay trên các yếu tố định tính và định lượng. Mỗi giá sẽ là cơ sở thống nhất để ra quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay trên toàn hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, để việc đánh giá, chấm điểm tín dụng được chính xác, cần phải có sự kiểm tra, đánh giá của cán bộ tín dụng bởi cấp có thẩm quyền.
3.2.1.2. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về các khoản vay có vấn đề
Hiện nay, các ngân hàng thương mại thực hiện rất tốt hệ thống cảnh báo các khoản vay có vấn đề thông qua mạng ngân hàng. Cụ thể, mỗi ngày từ hệ thống thông tin của ngân hàng đều có thể in ra danh sách các khoản vay đến hạn. Nếu khách hàng vay vốn không kịp thời nộp tiền để thanh toán vốn lãi trong ngày hôm đó thì ngày hôm sau hệ thống sẽ tự động báo khoản vay trễ hạn.

Tuy nhiên, định kỳ hàng tháng cán bộ tín dụng cần phải theo dõi và báo cáo về tình trạng của khách hàng vay, tình trạng tài sản đảm bảo, tình hình giải ngân và thanh toán trong kỳ của khách hàng vay do mình phụ trách cho Trưởng phòng hoặc Giám đốc để kịp thời có những giải pháp cần thiết để hạn chế nợ quá hạn.

Ngân hàng nên thành lập một bộ phận chuyên nghiên cứu về môi trường kinh doanh, các ngành nghề, cập nhật thông tin kinh tế, xã hội và cung cấp kịp thời thông tin cho bộ phận tín dụng để hạn chế cho vay, ngưng cho vay đối với các lĩnh vực đang có xu hướng kém an toàn và tập trung thu hồi nợ của các khoản cho vay trong lĩnh vực này.
3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng:
Trong quy trình kiểm soát tín dụng tại EIB Đà Nẵng hiện nay tuy đã có nhiều quy định về việc thực hiện quy trình nhưng bên cạnh đó còn có một số điểm cần phải thay đổi và sửa chữa cho phù hợp với tình hình biến động về nền kinh tế và đối phó với sự gian lận của cũng như những hành vi lừa đảo của khách hàng. Cụ thể thông qua những giải pháp như sau:
3.2.2.1. Thiết lập cơ chế kiểm soát hồ sơ tín dụng, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay khi giải ngân
Ngay khi soạn thảo xong hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp, cầm cố, phải có một người kiểm tra lại tính đúng đắn của hợp đồng này bằng Bảng liệt kê các danh mục cần kiểm tra và so sánh với các chứng từ có liên quan. Đây thường là công việc của kiểm soát viên tín dụng.

Sau khi hoàn tất thủ tục công chứng thế chấp/ cầm cố tài sản và đăng ký giao dịch đảm bảo thì phải kiểm tra lại nội dung công chứng, đăng ký do Cơ quan công chứng và đăng ký xác nhận bằng cách đối chiếu với các chứng từ có liên quan.

Nhân viên pháp lý chứng từ có trách nhiệm về tính đúng đắn của bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận sở hữu công trình và các giấy tờ khác về quyền sử dụng và sở hữu tài sản thông qua biên nhận với khách hàng.

Trước khi tiến hành thủ tục giải ngân, kiểm soát viên tín dụng hoặc cấp xét duyệt giải ngân phải kiểm tra lại các nội dung cần phải hoàn tất trước khi giải ngân đã thực hiện đầy đủ thông qua Bảng liệt kê danh mục cần kiểm tra.
Nếu hồ sơ yêu cầu cần bổ sung chứng từ trước khi giải ngân thì nhân viên tín dụng phải bổ sung đầy đủ trước khi giải ngân. Trường hợp bổ sung sau thì nhân viên tín dụng cần phải theo dõi và kịp thời bổ sung cho đầy đủ.
3.2.2.2. Xác định rõ nhân thân của khách hàng nhằm có giải pháp ngăn ngừa các hành vi lừa đảo của khách hàng
Thận trọng với các khách hàng mới nhưng cũng không vì quá tin tưởng những khách hàng đã có uy tín quan hệ tín dụng với ngân hàng mà bỏ qua các nguyên tắc nghiệp vụ;

Thực hiện hệ thống kiểm soát chặt chẽ trước, trong và sau khi cho vay.

Ngừng giải ngân hoặc thu hồi nợ trước hạn nếu phát hiện bất kỳ dấu hiện gian dối nào của khách hàng.
3.2.2.3. Khai thác tối đa thông tin về khách hàng trên kho Trung tâm thông tin tín dụng CIC về quan hệ khách hàng nhằm có giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng do Ngân hàng không quản lý được khách hàng vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng
 Trên cơ sở thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng CIC  tìm hiểu từ phía khách hàng và đối chiếu thông tin để khách hàng không thể từ chối cung cấp thông tin về các khoản vay khác tại ngân hàng khác.

Nếu biết được khách hàng có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính dưới danh nghĩa của mình hoặc của các đơn vị khác, cán bộ tín dụng phải thu thập thêm thông tin về các bên liên quan, mối quan hệ với khách hàng và phân tích tổng thể tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của khách hàng và các bên liên quan nếu thấy cần thiết.

3.2.3. Các giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm soát tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng:
Việc thực hiện đúng hay không quy trình kiểm soát tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa rủi ro tín dụng

3.2.3.1. Kiểm soát kết quả định giá tài sản đảm bảo, xác minh tình trạng thực tế của tài sản đảm bảo và giảm thiểu rủi ro do sự giảm sút giá trị tài sản đảm bảo

Đối với tài sản đảm bảo là bất động sản, ngân hàng nên nghiên cứu xây dựng Bảng giá đất thị trường từng khu vực. Khi kiểm tra lại kết quả định giá, cấp thẩm quyền sẽ áp giá cho từng bất động sản sau khi đối chiếu với các giấy tờ về sở hữu, vị trí, diện tích. 

Đối với tài sản đảm bảo là động sản (máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tàu biển), quy định nhân viên thẩm định phải chụp hình hiện trạng, mô tả tình trạng hoạt động của tài sản và thu thập các chứng từ có liên quan. Trong trường hợp ngân hàng phát hiện tài sản được cầm cố sau đó có sự khác biệt so với mô tả ban đầu, nhân viên thẩm định phải chịu trách nhiệm nếu có sai phạm.

Nhân viên thẩm định tài sản phải có trách nhiệm xác minh đầy đủ tính chất pháp lý về người vay và tài sản đảm bảo. Trong trường hợp đặc biệt, cần tham vấn luật sư hoặc các chuyên gia pháp lý.

Khi cho vay cần dựa trên các tài sản có độ an toàn cao, không nên đặt mức cho vay cao đối với tất cả các loại tài sản đảm bảo – nhất là các tài sản dễ giảm sút giá trị, rủi ro thanh khoản cao.

Quy định về việc tái kiểm tra, đánh giá lại định kỳ về tài sản đảm bảo và định lại mức cho vay trên tài sản đảm bảo nếu thấy cần thiết.

3.2.3.2. Kiểm soát việc theo dõi sau khi cho vay và giám sát chặt chẽ các khoản vay

Cần ý thức được tầm quan trọng của việc kiểm tra sau khi cho vay, từ đó xây dựng các quy trình chặt chẽ trách nhiệm của cán bộ tín dụng về việc giám sát khoản vay sau khi giải ngân. Việc giám sát khoản vay sau khi giải ngân phải được thực hiện hàng tháng, hàng quý, hàng sáu tháng tùy theo tính chất hồ sơ và phải lập biên bản kiểm tra đầy đủ. Nội dung biên bản kiểm tra phải thể hiện đầy đủ tình hình hiện tại của khách hàng, tránh tình trạng thực hiện qua loa, đối phó tình thế. 

Trong trường hợp cán bộ tín dụng phải phụ trách quá nhiều khách hàng dẫn đến khó kiểm tra thường xuyên tất cả các khách hàng mà mình quản lý, ngân hàng nên phân loại khách hàng để đề ra mức độ theo dõi, giám sát hợp lý. Nên ràng buộc khách hàng thực hiện toàn bộ giao dịch tài khoản, thanh toán quốc tế qua ngân hàng trước khi cho vay để có thể giám sát tại chỗ khách hàng.

Khi có sự chuyển giao hồ sơ giữa các cán bộ tín dụng này sang cán bộ tín dụng khác cần phải có một bản báo cáo về lịch sử quan hệ tín dụng với khách hàng và cập nhật thông tin mới nhất về khách hàng. Đối với các khoản vay lớn, hoặc phức tạp, cần thiết cán bộ tín dụng cũ và mới phải có cuộc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trước khi bàn giao hồ sơ.

3.2.3.3. Các giải pháp hạn chế sự gian lận, thiếu trung thực và các sai phạm nghiệp vụ của cán bộ tín dụng
Hiện nay, một số NHTM đã áp dụng hình thức phân chia công việc, tách bạch công việc giữa nhân viên thẩm định tài sản, nhân viên thẩm định tình hình tài chính, nhân viên pháp lý tiến hành các thủ tục về đảm bảo tiền vay và nhân viên giải ngân quản lý hồ sơ tín dụng. Việc tách bạch công việc như trên sẽ hạn chế bớt sai sót của nhân viên qua từng khâu, đồng thời có sự kiểm tra chéo lẫn nhau, hạn chế sự gian lận, thiếu trung thực. Cần phát huy rộng rãi mô hình này.

Cần thiết lập hệ thống và có kế hoạch kiểm tra độc lập nghiệp vụ của bộ phận tín dụng. Việc kiểm tra này được thực hiện thường xuyên và định kỳ hoặc đột xuất bởi bộ phận Đánh giá rủi ro tín dụng, kiểm toán viên nội bộ, trưởng phòng tín dụng.

Quy định rõ trách nhiệm của nhân viên thẩm định tài sản, nhân viên tín dụng, nhân viên pháp lý, nhân viên dịch vụ tín dụng thông qua bảng tổng hợp lỗi nghiệp vụ. Qui định trách nhiệm về bồi thường vật chất nếu gây thiệu hại cho ngân hàng do cố tình sai phạm hoặc vi phạm các nguyên tắc nghiệp vụ.

Xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm có chủ ý của nhân viên tín dụng 

Cần hoán đổi hồ sơ tín dụng cho các nhân viên tín dụng với nhau sau thời gian 02 năm và có sự kiểm tra chéo về hồ sơ tín dụng thường xuyên.

3.2.4.  Một số giải pháp khác

Ngoài những giải pháp cơ bản nêu trên, Hệ thống GSHĐ chuyên trách của EIB Đà Nẵng có thể kết hợp thực hiện với một số biện pháp sau đây để nâng cao hiệu quả của công tác GSHĐ nói chung và công tác GSHĐ đối với hoạt động tín dụng nói riêng:

Thứ nhất, các KSV nội bộ cần liên tục cập nhật các văn bản, chính sách chế độ do Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính ban hành; nắm bắt được chủ trương để kịp thời để có biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của ngân hàng nhằm đảm bảo tính tuân thủ và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của ngân hàng nói chung cũng như hoạt động tín dụng nói riêng.

Thứ hai, Khối kiểm soát nội bộ thường xuyên trao đổi thông tin với các Phòng ban quản lý khác ở Hội sở về lĩnh vực tín dụng như Khối quản trị rủi ro, Khối đầu tư, Phòng khách hàng lớn, Phòng phát triển khách hàng cá nhân, Phòng phát triển khách hàng doanh nghiệp… để có được thông tin đầy đủ về hoạt động tín dụng của hệ thống EIB Đà Nẵng. 

Đồng thời, bằng những kết quả kiểm tra, giám sát của mình, Khối GSHĐ có thể hỗ trợ các Khối, các phòng ban trong việc đưa ra những chủ trương, chính sách điều hành tín dụng hợp lý, đảm bảo tính tuân thủ các Quy trình, quy chế của Ngân hàng Nhà nước nói chung, của EIB Đà Nẵng nói riêng, đồng thời đảm bảo tính an toàn trong hoạt động tín dụng.

Thứ ba, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm soát đối với hoạt động tín dụng. Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng là nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm có thể dẫn đến rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng hoặc những rủi ro tiềm ẩn. Nếu nhận thức không đúng tầm quan trọng của công tác này, cán bộ QHKH hoặc lãnh đạo các chi nhánh có thể tìm cách che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác để nâng cao thành tích của mình. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính an toàn của hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và có thể gây ra những tổn thất không lường trước được. Vì vậy, cần phải bồi dưỡng nhận thức cho toàn thể các cán bộ, bộ phận liên quan trong hệ thống EIB để công tác Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng đạt được những kết quả tốt nhất, giúp Tổng Giám đốc đưa ra những quyết sách đúng đắn trong điều hành hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TỐT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐIV ỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG:
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại EIB Đà Nẵng, luận văn đưa ra những đề xuất, kiến nghị sau:

3.3.1. Kiến nghị đối với NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước

          Muốn cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ được hiệu quả và thông suốt, trước tiên cần phải có một cơ chế điều tiết hữu hiệu. Điều đó được thể hiện qua hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Là văn bản hướng dẫn thực hiện và là chuẩn mực, thước đo cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Về phía Ngân hàng Nhà nước: cần rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm soát nội bộ.

Về phía ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu cũng cần hoàn thiện những văn bản hướng dẫn nhằm cụ thể hoá hoạt động. Điều này giúp nhiều cho các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống vận hành hoạt động một cách trơn tru. Đồng thời thực hiện bổ sung, sửa đổi các chính sách, quy chế về kiểm tra, kiểm soát nội bộ cũng như giám sát đảm bảo quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn về chất lượng tín dụng.

Các văn bản pháp lý hiện nay quy định về công tác kiểm soát nội bộ là chưa đủ và chưa đáp ứng tính thực tiễn cũng như độ phức tạp ngày càng cao của công tác kiểm soát. Hai văn bản mới nhất ban hành về công tác kiểm soát được NHNN Việt Nam ban hành vào năm 2006. Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN về “Ban hành quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của TCTD” và Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN về “Quy chế KTNB của TCTD”

Các văn bản trên được NHNN ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thiết yếu bấy giờ nhằm định hình cho công tác KTNB trong các TCTD. Tuy nhiên cùng với tình hình kinh tế biến động phức tạp trong 5 năm từ 2006 đến nay, cùng với đó là hoạt động tín dụng trở nên phong phú và phức tạp hơn rất nhiều. Sự phát triển bùng phát của hệ thống NHTM, sự cạnh tranh khốc liệt và kèm theo đó là rủi ro trong hoạt động tín dụng trở nên phức tạp, khó lường hơn trước. Trước yêu cầu đó Kiểm soát nội bộ cần phát triển tương xứng để với vai trò của mình có thể góp phần làm cho hoạt động tín dụng trở nên lành mạnh hiệu quả.

Việc chỉnh sửa bổ sung các văn bản quy định điều chỉnh hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát trước hết cần phải thống nhất với nhau về nội dung cơ bản của kiểm tra, kiểm soát nội bộ, có tính hiệu lực cao, văn bản mang tính mở để có thể bổ xung sửa chữa kịp thời nếu cần.

Đồng thời NHNN cần quy định về sự phối hợp kiểm tra giữa cơ quan thanh tra, giám sát của NHNN với hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của ngân hàng. Điều đó đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, làm tăng tính hiệu quả của công tác kiểm tra của NHNN vừa đảm bảo chức năng quản lý các TCTD của NHNN. Vì như vậy cùng hướng chung tới một mục đích là tăng hiệu quả kiểm tra, giám sát nội bộ, đảm bảo tính tuân thủ các nguyên tắc, chính sách hoạt động tín dụng của các TCTD.

Vì vậy có thể nói rằng các văn bản quy định cần đảm bảo tính sát thực, thống nhất, đồng bộ tạo nên hành lang pháp lý cơ bản cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát của ngân hàng tuân theo.

3.3.2  Kiến nghị với Khối kiểm soát nội bộ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Khối GSHĐ trực thuộc Tổng giám đốc, là cơ quan tham mưu hỗ trợ đắc lực cho Tổng giám đốc trong việc kiểm tra, giám sát tính tuân thủ của toàn hệ thống ngân hàng. Để thực hiện tốt công việc của mình đòi hỏi các KSV nội bộ phải thường xuyên duy trì, cập nhật và nâng cao kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

· Những kiến thức về lĩnh vực tín dụng:

Nắm bắt quy chế cho vay, các quy chế liên quan đến tín dụng của Nhà nước và ngân hàng đảm bảo kiểm tra về mặt nguyên tắc của cán bộ tín dụng.

Nắm bắt về quy chế quy trình nghiệp vụ tín dụng và công tác kiêm tra, kiểm soát tín dụng. Nhanh chóng nắm bắt những thay đổi của môi trường luật  pháp, môi trường kinh doanh, kinh tế hiện nay.

- Về trình độ chuyên môn: không ngừng nâng cao trình độ kiểm tra, kiểm soát, áp dụng và học hỏi kinh nghiệm của các đoàn kiểm tra, kiểm toán, thanh tra của Nhà nước, của NHNN vào công tác. Từ đó kết hợp với các phương pháp kỹ thuật, chương trình kiểm tra, kiểm soát đang áp dụng EIB Đà Nẵng để có hiệu quả hơn.

- Mạnh dạn đưa ra chính kiến của mình đối với mọi đối tượng có liên quan trong công tác: lãnh đạo, đối tượng kiểm tra, kiểm soát…

- Trong công tác phải khéo léo, thông minh, có sáng tạo, tránh dập khuôn. Thường xuyên học tập và nghiên cứu trên các lĩnh vực khác.

Trên đây là những ý kiến theo quan điểm chủ quan dựa trên nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng và trong bối cảnh nền kinh tế thị trường. Mong rằng những ý kiến của tác giả góp phần hoàn thiện bộ phận kiểm soát nội bộ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

Kết luận Chương 3

Trên cơ sở phân tích và đánh giá ưu – nhược điểm của kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng được trình bày ở Chương 2, tôi đã đưa ra được một số giải pháp để khắc phục những tồn tại, yếu kém và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phát huy vai trò của nó trong việc giám sát, ngăn ngừa và quản lý rủi ro tín dụng. Trên đây chỉ là một số giải pháp trước mắt, thực tế còn tiềm ẩn những rủi ro mới mà chúng ta phải theo dõi, nghiên cứu nhằm kịp thời có những giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa và kiểm soát chúng.
KẾT LUẬN
Trong điều kiện nền kinh tế chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái trên thế giới, hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là hoạt động của các ngân hàng thương mại. Yêu cầu đặt ra đối với các ngân hàng là phải đảm bảo hoạt động kinh doanh một cách an toàn và hiệu quả nhất. Do đó công tác kiểm soát nội bộ được các ngân hàng chú trọng, đặc biệt là công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng.

Trong thời gian qua, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng đã không ngừng hoàn thiện, đổi mới thể hiện sự gia tăng thường xuyên vốn điều lệ, nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay. Ngân hàng đã tiến hành nhiều biện pháp hữu hiệu trong việc phòng ngừa và đặc biệt là tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng, kết hợp với sự nổ lực, quyết tâm rất cao nên tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm dần qua các năm, góp phần đưa hoạt động của ngân hàng dần đi vào ổn định, vững vàng trên thị trường và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt tồn tại như sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, việc chấp hành quy định tín dụng chưa nghiêm, thiếu kiểm tra, giám sát khi cho vay… nên vẫn còn nợ quá hạn. Do rủi ro tín dụng là điều tất yếu xảy ra trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nên việc tránh rủi ro là điều không thể mà ngân hàng chỉ hạn chế được rủi ro ở mức thấp nhất.

Từ thực tế trên, cùng với những kiến thức thu thập được trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như trong thực tế, luận văn đề ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kinh mong Quý Thầy Cô chỉ dẫn và đóng góp thêm.
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PHỤ LỤC 01
	DANH SÁCH HỒ SƠ TÍN DỤNG KIỂM TRA

	STT
	Khách hàng
	Dư nợ
	Bảo lãnh
	Nhóm

	1
	PHAN THI THANH HUONG
	1,800,000,000 
	0
	nhóm 1

	2
	NGUYEN VAN QUANG
	1,910,000,000 
	0
	nhóm 1

	3
	LUU A LUC
	1,920,813,005 
	0
	nhóm 1

	4
	NGUYEN THI ANH
	1,930,000,000 
	0
	nhóm 1

	5
	VO MINH TAM
	1,980,000,000 
	0
	nhóm 1

	6
	NGUYEN DUY LAN
	2,008,632,430 
	0
	nhóm 1

	7
	TRINH BANG CO
	2,133,924,200 
	0
	nhóm 1

	8
	TRAN KIM CHUNG
	2,300,000,000 
	0
	nhóm 1

	9
	NGUYEN DUC HAO
	2,465,000,000 
	0
	nhóm 1

	10
	LUONG THI MAY
	2,500,000,000 
	0
	nhóm 1

	11
	HOANG THI YEN
	2,640,000,000 
	0
	nhóm 1

	12
	HO VAN LOC
	2,726,900,000 
	0
	nhóm 1

	13
	TRUONG THANH TRUONG
	3,164,400,000 
	0
	nhóm 1

	14
	DINH TRUNG DUNG
	3,300,000,000 
	0
	nhóm 1

	15
	NGUYEN TANG LUU
	3,400,000,000 
	0
	nhóm 1

	16
	NGUYEN THI MUOI
	3,452,000,000 
	0
	nhóm 1

	17
	PHAM LUONG THIEN
	3,712,321,897 
	0
	nhóm 1

	18
	NGUYEN PHAT HUY
	4,000,000,000 
	0
	nhóm 1

	19
	NGUYEN DIEM
	4,000,000,000 
	0
	nhóm 1

	20
	HUYNH THI AN
	4,456,476,183 
	0
	nhóm 1

	21
	NGUYEN QUANG NGUYEN
	4,500,000,000 
	0
	nhóm 1

	22
	TRAN THI BICH THUY
	5,400,000,000 
	0
	nhóm 1

	23
	LAI VAN QUYEN
	5,425,000,000 
	0
	nhóm 1

	24
	NGO THI XUAN THU
	7,000,000,000 
	0
	nhóm 1

	25
	TRUONG VAN HUNG
	  10,058,035,071 
	0
	nhóm 1

	26
	TRUONG DINH KHOI
	  14,499,999,000 
	0
	nhóm 1

	27
	MAI KIM THANH
	  120,637,456 
	0
	nhóm 5

	28
	PHAM THI PHUONG
	  150,000,000 
	0
	nhóm 3

	29
	LE THI HONG
	  290,000,000 
	0
	nhóm 3

	30
	TRAN THI KIM TUYEN
	  300,000,000 
	0
	nhóm 5

	31
	VO QUANG HUNG
	  300,000,000 
	0
	nhóm 2

	32
	DANG NGOC DUONG MANH
	  339,623,350 
	0
	nhóm 5

	33
	PHAN QUANG HUONG
	  354,276,020 
	0
	nhóm 4

	34
	DINH THI LE
	  500,000,000 
	0
	nhóm 5

	35
	PHAN THI DONG HA
	  1,464,000,000 
	0
	nhóm 4

	36
	NGUYEN BA NGUYEN
	  5,500,000,000 
	0
	nhóm 5

	 
	TỔNG CỘNG
	  12,002,038,612 
	 
	nhóm 1

	CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG ĐẢM BẢO BẰNG BĐS

	37
	NGUYEN QUANG PHUC
	293,360,000 
	0
	nhóm 1

	38
	THAN DUC GIAO
	295,000,000 
	0
	nhóm 1

	39
	NGUYEN CONG THANH
	330,000,000 
	0
	nhóm 1

	40
	PHAM THI MONG LAN
	346,500,000 
	0
	nhóm 1

	41
	DAO THI TUYET LAN
	347,305,000 
	0
	nhóm 1

	42
	CAO THI THU THANH
	350,000,000 
	0
	nhóm 1

	43
	LAM THI HONG
	366,666,000 
	0
	nhóm 1

	44
	NGO THI DAO
	368,550,000 
	0
	nhóm 1

	45
	HOANG TAN NHU
	380,000,000 
	0
	nhóm 1

	46
	TRAN PHU LOI
	383,400,000 
	0
	nhóm 1

	47
	NGUYEN THI PHU
	430,000,000 
	0
	nhóm 1

	48
	NGUYEN TRONG
	       450,200,000 
	0
	nhóm 1

	49
	CAO THI KIM THOA
	       450,400,000 
	0
	nhóm 1

	50
	TRAN TUAN TRUNG
	       452,000,000 
	0
	nhóm 1

	51
	NGUYEN PHI
	       466,600,000 
	0
	nhóm 1

	52
	VAN HUU THAO
	       500,000,000 
	0
	nhóm 1

	53
	NGUYEN HAY
	       542,500,000 
	0
	nhóm 1

	54
	NGUYEN DINH TUAN
	       583,660,000 
	0
	nhóm 1

	55
	TRAN THI THU LOAN
	1,677,500,000 
	0
	nhóm 1

	 
	TỔNG CỘNG
	9,013,641,000 
	 
	 

	KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

	56
	CÔNG TY TNHH KHÁNH TOÀN
	1,296,886,189 
	-   
	nhóm 1

	57
	VINH THANH CO.,LTD
	1,356,618,891 
	-   
	nhóm 1

	58
	CTY TNHH SX TM & DVU YEN DAO
	2,035,070,561 
	-   
	nhóm 1

	59
	CÔNG TY TNHH MEGA
	2,895,437,926 
	600,000,000 
	nhóm 1

	60
	CTY TNHH MAY TRE MY NGHE HOI AN
	3,068,804,450 
	-   
	nhóm 1

	61
	CTY TNHH TM LOI TU
	3,500,000,000 
	-   
	nhóm 1

	62
	BNT TRADING CO.,LTD
	3,823,879,290 
	1,738,427,040 
	nhóm 1

	63
	HA GIANG PTMC ( PHUOC TUONG)
	3,893,433,707 
	-   
	nhóm 1

	64
	CTY CỔ PHẦN KỸ NGUYÊN MỚI
	4,224,751,540 
	908,998,950 
	nhóm 1

	65
	DANAMECO
	4,344,123,832 
	1,683,476,760 
	nhóm 1

	66
	CTY CP TM DỊCH VỤ THU NGUYỆT
	4,420,000,000 
	-   
	nhóm 1

	67
	CTY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HỒ LỘC
	4,477,000,000 
	-   
	nhóm 1

	68
	CTY TNHH TMẠI DỊCH VỤ QUỐC TÍN
	4,621,225,078 
	-   
	nhóm 1

	69
	CTY TNHH TM DV NGOC HANH
	5,000,000,000 
	-   
	nhóm 1

	70
	CTY TNHH SAO MAI
	5,382,310,980 
	1,903,323,375 
	nhóm 1

	71
	CÔNG TY TNHH SỨC TRẺ
	5,932,630,203 
	-   
	nhóm 1

	72
	CTY TNHH KD VAN TAI TAN MINH TOAN
	6,673,167,860 
	-   
	nhóm 1

	73
	DAHAFA ( HONG HAI)
	6,988,268,236 
	758,242,500 
	nhóm 1

	74
	DANANG SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
	7,616,815,619 
	-   
	nhóm 1

	75
	CTY CP BE TONG DANG HAI
	8,363,729,668 
	-   
	nhóm 1

	76
	CTY TNHH PHUC THỊNH
	8,400,000,000 
	-   
	nhóm 1

	77
	CTY TNHH DIEU PHONG
	8,413,902,750 
	-   
	nhóm 1

	78
	DNTN HIEU VANG KIM VAN
	8,500,000,000 
	-   
	nhóm 1

	79
	CONG TY TNHH NHAT KHANH
	8,850,000,000 
	-   
	nhóm 1

	80
	THADUY CO.,LTD
	9,200,000,000 
	-   
	nhóm 1

	81
	CONG TY TNHH NGUYEN PHAT
	9,338,012,000 
	-   
	nhóm 1

	82
	HUNG CUONG COPR
	10,300,000,000 
	-   
	nhóm 1

	83
	DNTN HUNG THUY
	10,326,528,926 
	-   
	nhóm 1

	84
	MINH NGHIA CO.,LTD
	10,416,276,000 
	40,000,000 
	nhóm 1

	85
	CTY TNHH TMAI THAI QUANG
	10,433,000,000 
	-   
	nhóm 1

	86
	CTY TNHH TM TONG HOP XNK BINH SON
	10,614,645,517 
	-   
	nhóm 1

	87
	CAFÉ LONG CO.,LTD
	11,000,000,000 
	-   
	nhóm 1

	88
	ASNET CO.,LTD
	11,024,845,397 
	2,389,031,444 
	nhóm 1

	89
	CTY CP O TO HUYNDAI VIET - HAN
	11,260,000,000 
	-   
	nhóm 1

	90
	CTY TNHH TM & DV MINH TOAN
	11,828,500,000 
	-   
	nhóm 1

	91
	CTY TNHH TM DU LICH XUYEN A
	11,899,700,000 
	-   
	nhóm 1

	92
	CTY CP DU LICH PHUONG DONG VIET
	12,096,270,326 
	-   
	nhóm 1

	93
	CTY TNHH TM&DV THOP TRAN TRUONG
	13,800,000,000 
	-   
	nhóm 1

	94
	CTY TNHH TM QUOC HUONG
	13,894,615,702 
	-   
	nhóm 1

	95
	CTY TNHH MEKONG
	14,000,000,000 
	-   
	nhóm 1

	96
	CTY CP XD&TV XAY LAP 727
	14,637,500,000 
	716,612,350 
	nhóm 1

	97
	CONG TY TNHH TRUONG SON
	15,452,281,180 
	-   
	nhóm 1

	98
	DONG TAM MIEN TRUNG
	17,980,082,959 
	-   
	nhóm 1

	99
	CTY TNHH TMDV N.ANH TRUONG SON
	18,132,000,000 
	-   
	nhóm 1

	100
	CTY TNHH TM&DV VAN THU
	18,499,385,194 
	-   
	nhóm 1

	101
	CTY TNHH TMDV &XL DIEN THU DUNG
	19,318,484,146 
	-   
	nhóm 1

	102
	DNTN TM TINH NEN
	20,000,000,000 
	-   
	nhóm 1

	103
	TRUONG MAM NON TT DUC TRI
	20,350,000,000 
	-   
	nhóm 1

	104
	CTY CP TM KY THUAT DA NANG
	22,698,000,000 
	-   
	nhóm 1

	105
	NHAN LUAT
	50,992,626,551 
	4,067,748,000 
	nhóm 1

	106
	HA BA CO.,LTD
	12,500,000 
	-   
	nhóm 3

	107
	DNTN TU HIEN
	140,000,000 
	-   
	nhóm 4

	108
	CTY TNHH NGAN TUAN DUNG
	2,000,000,000 
	-   
	nhóm 4

	109
	CTY XAY DUNG QUANG DA
	2,352,282,515 
	-   
	nhóm 5

	110
	CTY XAY DUNG VA CAP THOAT NUOC QUANG NAM
	3,498,996,000 
	-   
	nhóm 5

	111
	CTY CP XD DIEN VNECO 11
	3,765,600,000 
	-   
	nhóm 5

	112
	TRUONG MG TU THUC HA NGUYEN
	7,970,000,000 
	-   
	nhóm 3

	 
	 
	543,310,189,193 
	14,805,860,419 
	 


	PHỤ LỤC 02

	HỒ SƠ PHÁP LÝ

	S TT
	Khách hàng
	Thiếu CMND người vay/ người hôn phối
	Thiếu giấy đăng ký kết hôn/ giấy xác nhận độc thân
	Giấy ĐKKD photo
	Điều lệ photo
	Thiếu MST
	Không/ chưa thu thập lại CIC
	Không BBH ĐTV/ HĐQT
	Không/ chưa lưu  ĐK GDĐB
	Thiếu BBĐG
	Thiếu BBGN
	Sai sót khác/ ghi nhận

	1
	Công ty TNHH Khánh Toàn
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Mega Co.,Ltd
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	 

	3
	Artex Hội An
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	
	 

	4
	Công ty TNHH TM Lợi Tú
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Hùng Cường Copr
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	 

	6
	Minh Nghĩa Co., Ltd
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	 

	7
	Cty TNHH TM Thái Quang
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Cty TNHH TM Tổng hợp XNK Bình Sơn
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	Điều lệ thiếu phần ký tên của các thành viên góp vốn

	9
	Café Long Co.,Ltd
	
	
	x
	x
	
	x
	
	
	x
	
	 

	10
	Asnet Co.,Ltd
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	 

	11
	Cty CP Ô tô Việt - Hàn
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 

	12
	Cty TNHH TM & DV Minh Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 


	13
	Cty CP Du Lịch Phương Đông Việt
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	 

	14
	Cty TNHH TM&DV Tổng hợp Trần Trương
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	 

	15
	Cty TNHH TM Quốc Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 

	16
	Cty TNHH Mekong
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	Không lưu hồ sơ QSDD Lô A2

	17
	Cty CP XD&DV TV 727
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	
	 

	18
	Cty TNHH Trường Sơn
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	BBHĐTV photo

	19
	Đồng Tâm Miền Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 

	20
	Cty TNHH TMDV N.Ảnh Trường Sơn
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	 

	21
	Cty TNHH TMDV &XL Điện Thư Dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 

	22
	Trường Mầm non Tư Thục Đức Trí
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 

	23
	Cty CP TM Kỹ Thuật Đà Nẵng
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	 

	24
	Đinh Trung Dũng
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	 

	25
	Thân Đức Giao
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	BCTĐ ngày 07/08/2009 nhưng đến hết ngày 15/10/2009 mới thu nhập thông tin CIC

	26
	Nguyễn Công Thành
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	Giải ngân ngày 12/06/2009 nhưng đến hết ngày 15/10/2009 CBTD thu nhập thông tin CIC     

	27
	Cao Thị Kim Thoa
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	Không thu nhập thông tin CIC tại thời điểm thẩm định

	28
	Trương Đình Khởi
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	Giải ngân ngày 04/12/2007, thu nhập thông tin CIC ngày 08/01/2008

	29
	Phan Thị Thanh Hương
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 

	30
	Võ Quang Hùng
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 

	31
	Ngô Thị Xuân Thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	32
	Nguyễn Công Thành
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	33
	Phạm Lương Thiện
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	34
	Cao Thị Thu Thanh
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	PHỤ LỤC 03

	HỒ SƠ VAY VỐN



	STT
	Khách hàng
	Thiếu giấy đề nghị vay vốn/ phương án kinh doanh
	Thiếu BCTC/ Không thu thập BCTC đến gần thời điểm vay vốn
	Không có phương án sử dụng vốn trước khi giải ngân
	Biên bản kiểm tra sử dụng vốn không thể hiện doanh số mua hàng, hiệu quả sử dụng vốn
	Báo cáo tài chính chưa chính xác số liệu

	1
	CTY TNHH NHÂN LUẬT
	 
	 
	 
	x
	 

	2
	CTY TNHH YẾN ĐÀO
	 
	 
	x
	x
	 

	3
	CTY TNHH ARTEX HỘI AN
	 
	 
	x
	x
	 

	4
	CTY TNHH MINH TOÀN
	 
	BCTC năm 2009 không đầy đủ: chỉ có CĐKT và kết quả KD
	 
	 
	 

	5
	CTY TNHH MINH NGHĨA
	x
	BCTC năm 2009 không đầy đủ: chỉ có CĐKT và kết quả KD
	 
	 
	Số liệu BCTC không trùng khớp giữa các kỳ ( tổng nguồn vốn cuối năm 2009 là 4.154 triệu đồng nhưng đầu năm 2010 là 4.247triệu đồng

	6
	CTY XD 727
	 
	 
	x
	 
	 

	7
	CTY CP ĐỒNG TÂM MIỀN TRUNG
	x
	 
	 
	x
	 


	8
	CTY CP TMKT ĐÀ NẴNG
	 
	 
	 
	 
	Số liệu BCTC không trùng khớp giữa các kỳ    (số cuối kỳ  năm 2008 là 7.721 triệu đồng nhưng đầu năm 2009 là 11.221triệu đồng). Do phần mềm thuế mới phải hạch toán lại

	9
	CTY TNHH QUỐC HƯƠNG
	 
	BCTC năm 2009 không có bảng cân đối kế toán
	 
	 
	 

	10
	CTY TNHH BÌNH SƠN
	 
	BCTC năm 2008 + 2009 không đầy đủ ( thiếu thuyết minh BCTC và lưu chuyển tiền tệ)
	 
	 
	 

	11
	CTY TNHH LỢI TÚ
	 
	 
	 
	x
	 

	12
	CTY TNHH MEGA
	 
	x
	 
	x
	 

	13
	CTY TNHH THƯ DUNG
	 
	 
	x
	 
	 

	14
	CTY CP HÙNG CƯỜNG
	x
	Chỉ thu thập BCTC Quý I/2010 là không phù hợp
	 
	 
	 

	15
	CTY TNHH TRƯỜNG SƠN
	 
	 BCTC năm 2009+2010 photo, không đầy đủ: thiếu thuyết minh BCTC, lưu chuyển tiền tệ
	 
	 
	 

	16
	CTY TNHH TM THÁI QUANG
	 
	 
	 
	 
	 Số liệu BCTC không trùng khớp (giữa năm 2009 và 2010)


	17
	CTY TNHH ASNET
	x
	 
	 
	 
	 

	18
	CTY TNHH TRẦN TRƯƠNG
	 
	x
	 
	 
	 

	19
	TRẦN KIM CHUNG
	 
	Không thu thập BCTC năm 2009, quý I, quý 2 năm 2010 ( chỉ có bảng kê tình hình tài chính đến tháng 06/2010)
	 
	 
	 


	PHỤ LỤC 04

	THẨM ĐỊNH CHO VAY THIẾU CƠ SỞ


	STT
	Khách hàng
	Chưa đưa ra cơ sở/ chứng từ chứng minh cho việc ước tính doanh thu/ lợi nhuận. Chưa tính toán nhu cầu vốn lưu động cần thiết làm cơ sở cho việc cấp hạn mức

	1
	CTY TNHH NHÂN LUẬT
	Tờ trình thẩm định ngày 11/08/2009 và Biên bản Hopg ban Tín dụng được lập không có cơ sở và không có chính xác;doanh thu lên đến 1177 tỷ trong khi doanh thu 6 tháng đầu năm 2009 chỉ có 263 tỷ đồng.Chi nhánh lưư ý rút kinh nghiệm 

	2
	CTY TNHH  ASNET
	Thẩm định hiệu quả phương án mang tính chủ quan (doanh thu 28.284 trđ,lợi nhuận 330trđ trong khi doanh thu năm 2009 là 16.897 nhưng lợi nhuận chỉ có 5trđ,năm 2010 doanh thu 23.423trđ lợi nhuận chỉ có 3trđ ).Không có phần đánh giá định tính công ty

	3
	CTY TNHH TRƯỜNG SƠN
	Tờ trình thẩm định ước doanh thu đạt 28.714 trđ nhưng doanh thu năm 2009 chỉ có 9.723 trđ,năm 2010 chỉ đạt 10.292trđ,(chưa bằng 50% so với kế hoạch).HĐTD số 200902109 ngày 13/06/2009 vay 17000trđ:Tương tự kế hoạch SXKD như năm 2010 nhưng CBTD tự tính toán nhu cầu vốn và tăng gấp đôi vốn vay của Ngân hàng vào phương án

	4
	DNTN TM TÍNH NIÊN
	Tờ trình thẩm định ngày 11/03/2010 chủ yếu theo phương án khách hàng ,không có cơ sở ,không phù hợp với báo cáo tài chính qua các năm;kế hoạch doanh thu đạt 720.000trđ,lợi nhuận 28.000trđ trong khi BCTC 2009 doanh thu 480.000trđ nhưng lợi nhuận chỉ có 1.866 trđ,năm 2008 doanh thu 313.000trđ lợi nhuận chỉ có 21trđ,thêm nữa vào thời kì này suy thoái bất đầu(năm 2008 Dn chỉ đạt doanh thu 360.000trđ,lợi nhuận 1.942 trđ)

	5
	TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC TRÍ
	Tờ trình thẩm định chủ yếu lập theo phương án của khách hàng nhưng cả 2 không thể hiện hiệu quả của phương án(tổng thu và thu nhập còn lại của trường sau khi trừ chi phí)

	6
	PHAN THỊ THANH HƯƠNG
	HĐTD2387 ngày 07/11/2010 hạn mức 2.000trđ,thời hạn 12 tháng,mục đích bổ sung vốn lưu động kinh doanh hàng nhôm nhựa,chén bát thuỷ tinh .Thẩm định không thu thập hoá đơn đầu vào chứng minh chi phí hàng tháng chứng minh hoạt động sản xuất kinh doanh

	7
	Cty XD 727
	Phương án vay vốn ngày 16/12/2010 nhưng kế hoạch cũng được lập cho năm 2008 là không phù hợp.Không thể hiện nhu cầu vốn và vốn tự có tham gia phương án.Tiến độ thực hiện các hợp đồng xây dựng của phương án không chính xác :phần lớn đã hết thời gian thực hiện trong 450 ngàt ,Hợp đồng số 18 ngày 05/04/2010 thực hiện trong 280 ngày,HĐTD0693 ngày 26/02/2009 vay 4000trđ mua nhà(Giấy đề nghị vay vốn không thể hiện nhu câùy vay vốn 5.840trđ là không có cơ sở)

	8
	Cty CP Đồng Tâm Miền Trung
	HĐTD2306 Ngày 29/10/2010 ,báo cáo thẩm định lập theo phương án vay khách hàng với kế hoạch ki h doanh được lập cho năm 2008 đã sắp kết thúc là không phù hợp

	9
	Cty TNHH Khánh Toàn
	Cty thành lập năm 2001 nhưng đến cuối năm 2010 vẫn còn lỗ luỹ kế 100trđ.Điều này cho thấy hiệu quả hoạt đông của công ty khá kém nhưng không được đề cập đến nguyên nhân trong tờ thẩm định ,hiệu quả của phương án dựa theo khách hàng(lợi nhuận 262trđ) khó khả thi    

	10
	Cty CP DL Phương Đông
	Tờ trình thẩm định chủ yếu dựa vào khai báo của khách hàng nhưng không chính xác:tổng nhu cầu vốn 22690trđ vốn tư có tham gia 5960trđ nhưng thực tế cty đã vay của Ngân hàng nông nghiệp 16000trđ và đề nghị vay(đuợc cho vay) 500trđ.Như vậy cty vay trên 91% nhu câu vốn

	11
	Cty TNHH Nghành Ảnh Trường Sơn 
	HĐTD số 200901766 ngày 18/05/2009 vay 17700trđ.Tờ trình thẩm định lập theo phương án vay của khách hàng không thể hiện nhu cầu vay EIB là 17700trđ(ghi nhu cầu vay là 26000trđ)

	12
	CTY TNHH TRƯỜNG SƠN
	HĐTD số 200801787 ngày 04/09/2010 vay 8500trđ:Phương án kinh doanh không thể hiện nhu cầu vay vốn và cơ cấu vốn tham gia ,do vậy việc xác định nhu cầu vay vốn là do ý chủ quan của CBTD ,công thức xác định nhu cầy vốn=tài sản kinh doanh-tài sản nợ kinh doanh chưa được chứng minh,không có khái niệm


	PHỤ LỤC 05

	CÁC KHÁCH HÀNG CHO VAY VỚI THỜI HẠN VAY KHÔNG PHÙ HỢP

	STT
	Khách hàng
	Thời hạn/ Kỳ hạn vay

	1
	Công ty TNHH Yến Đào
	Không tính toán vòng quay VLĐ dẫn đến việc cho vay với kỳ hạn 12 tháng/KW không phù hợp ( theo phương án kinh doanh của Cty thì vòng quay vốn từ 5,5 đến 7 vòng / năm)

	2
	Công ty TNHH Minh Toàn
	Định kỳ hạn nợ 06 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ năm 2009 và 2010 trên 10 vòng/ năm)

	3
	Cty CP TMKT Đà Nẵng
	Không tính toán vòng quay VLĐ dẫn đến việc cho vay với kỳ hạn 12 tháng/KW không phù hợp

	4
	Cty CP Ô tô Hyundai-Vinamotor Việt Hàn
	Không tính toán vòng quay VLĐ dẫn đến việc cho vay với kỳ hạn 12 tháng/KW không phù hợp (vòng quay năm 2009 và 2010 từ 06 đến 09 vòng/ năm)

	5
	Cty TNHH Quốc Hương
	Không tính toán vòng quay VLĐ dẫn đến việc cho vay với kỳ hạn 06 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ trên10 vòng/ năm)

	6
	Cty TNHH Bình Sơn
	Không tính toán vòng quay VLĐ dẫn đến việc định kỳ hạn nợ từ 04 đến 06 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ trên 05vòng/ năm)

	7
	Cty TNHH BNT
	Định kỳ hạn nợ 06 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ năm 2009 trên 09 vòng/ năm)

	8
	Cty TNHH Lợi Tú
	Định kỳ hạn nợ 06 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ năm 2009 trên 09 vòng/ năm)

	9
	Cty TNHH Mega
	Không tính toán vòng quay VLĐ dẫn đến việc định kỳ hạn nợ 06 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ năm 2009,2010 trên 12 vòng/ năm)

	10
	Cty TNHH Thái Quang
	Định kỳ hạn nợ 06 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ trên 04 vòng/ năm)

	11
	DNTN TM Tính Nên
	Định kỳ hạn nợ 12 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ năm 2009 trên 10 vòng/ năm)

	13
	Cty TNHH Café Long
	Định kỳ hạn nợ 12 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ năm 2009 trên 10 vòng/ năm)

	14
	Cty TNHH MeKong
	Định kỳ hạn nợ 12 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ 2,48 vòng/ năm)

	15
	Cty TNHH Trần Trương
	Định kỳ hạn nợ 06 tháng/KW không phù hợp (vòng quay VLĐ năm 2009 và 2010 trên 05 vòng/ năm)


	PHỤ LỤC 06

	THIẾU CHỨNG TỪ CHỨNG MINH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY

	(CHO VAY THÔNG THƯỜNG)

	Khách hàng
	Thiếu chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, chứng từ sử dụng vốn không đủ giá trị vay hoặc có chứng từ chứng minh nhưng không phù hợp. Thiếu hồ sơ chứng minh bán hàng trả sau

	CTY TNHH NHÂN LUẬT
	KW ngày 14/09/2010 vay 2.600 triệu đồng; chuyển Tập đoàn Hòa Phát 600 triệu đồng, Công ty Thép Miền Trung 2.000 triệu đồng, không lưu UNC, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn phát sinh từ ngày 06/07 đến ngày 24/07, nhưng không có công nợ xác nhận

	Cty TNHH Minh Nghĩa
	KW 909 ngày 18/02/2010 vay 665 triệu đồng: tạm ứng cho Công ty Thuận Phước7 nhưng hóa đơn xuất tạm ứng số 117953 ngày 13/02/2010 chỉ có 650 triệu đồng

	
	KW 1079 ngày 24/02/2010 vay 1.807 triệu đồng: tạm ứng cho Công ty An Trường Phát theo HĐKT số 31ATP/HĐKT. Thiếu tờ trình giải ngân, chưa có hóa đơn mua hàng

	
	KW2058 ngày 03/04/2010 vay 143 triệu đồng: ứng trước cho DNTN Út Anh theo HĐKT số 08, trong Hợp đồng quy định thời gian thi công từ 26/03 đến 30/04/2010 nhưng đến ngày 02/07/2010 mới có hóa đơn quyết toán công trình

	Cty XD 727
	KW4296 ngày 18/12/2009 vay 370 triệu đồng: giải ngân tiền mặt 349 triệu đồng chuyển khoản thanh toán Cty Thép Thụy Sĩ 21 triệu đồng nhưng không có hóa đơn.

	
	Khế ước 1916 ngày 26/03/2010 vay 55 triệu đồng , chứng từ sử dụng vốn chỉ có 49 triệu đồng

	Cty CP Đồng Tâm Miền Trung
	KW4708 ngày 25/08/2010 vay 1.258 triệu đồng: chứng từ sử dụng vốn phát sinh từ tháng 03 đến tháng 06/2010, không có xác nhận công nợ tại thời điểm giải ngân

	
	KW3258 ngày 04/06/2010 vay 2.500 triệu đồng và KW 3700 ngày 25/06/2010 vay 2.130 triệu đồng chuyển cho Công ty Đồng Tâm Dotalia nhưng chứng từ sử dụng vốn chỉ có bảng kê hóa đơn mua hàng và xác nhận công nợ

	Cty CP TMKT Đà Nẵng
	KW 4677 vay 1.250 triệu đồng trong đó ứng trước cho Cty Hyundai Hồng Kong 111 triệu đồng theo hợp đồng mua bán số 09  tháng 09/2010 nhưng không có hóa đơn mua hàng


	Cty TNHH Quốc Hương
	KW5321 ngày 30/09/2010 vay 146 triệu chuyển trả Electrolux VN: không có căn cứ và chứng từ sử dụng vốn

	
	KW4927 ngày 07/09/2010 vay 967 triệu đồng chuyển cho Panasonic VN: không lưu UNC, không có căn cứ và chứng từ sử dụng vốn

	Cty TNHH Bình Sơn
	KW 3916 ngày 09/07/2010 vay 100 triệu đồng, KW4134 ngày 21/07/2010 vay 1.000 triệu đồng, KW4565 ngày 18/08/2010 vay 100 triệu đồng: các khế ước này đều giải ngân bằng tiền mặt và đều thiếu chứng từ sử dụng vốn vay.

	
	KW4389 ngày 05/08/20410 vay 1.000 triệu đồng: chuyển cho Lê Thị Ngọc Nhung nhưng không có căn cứ và chứng từ sử dụng vốn, không có UNC

	
	KW4749 ngày 26/08/2010 vay 200 triệu đồng: giải ngân tiền mặt, không có căn cứ, không có chứng từ sử dụng vốn.

	
	KW4821 ngày 31/08/2010 vay 500 triệu đồng: Chuyển cho bà Bùi Thị Oanh nhưng HDD do Cty Anh Khoa xuất bán

	
	KW5001 ngày 10/09/2010 vay 550 triệu đồng: Giải ngân tiền mặt, chứng từ sử dụng vốn là đơn đặt hàng ngày 31/08/2010, thanh toán chuyển khoản và giao hàng trong 7 ngày nhưng không có hóa đơn.

	
	KW4859 ngày 28/09/2010 vay 150 triệu đồng: giải ngân tiền mặt, chứng từ sử dụng vốn không hợp lệ ( là hóa đơn bán lẻ không ghi ngày thàng, giá trị 47 triệu đồng, phiếu giao hàng 16 triệu đồng), thiếu chứng từ sử dụng vốn 74 triệu đồng

	Cty TNHH Xuyên Á
	KW4751 ngày 26/08/2010 vay 530 triệu đồng : CK 100 triệu đồng cho Cty Trường An Viwaseen nhưng không có chứng từ sử dụng vốn, nhận Giải ngân tiền mặt 430 triệu đồng không kiểm tra được giá trị sử dụng vốn, nội dung thanh toán tiền nhân công XD là không phù hợp bổ sung VLĐ

	
	KW2175 ngày 13/04/2010 vay 1.150 triệu đồng: trong đó chuyển khoản cho Cty xây lắp PT Nhà ĐN 23 triệu ( Hóa đơn 238527 chỉ có 20 triệu)

	
	KW2095 ngày 07/04/2010 vay 819 triệu đồng: chuyển cho Nguyễn Thị Vĩnh Hoàng, nhưng các chứng từ sử dụng vốn không phù hợp ( không có chứng từ nào của Nguyễn thị Vĩnh Hoàng)

	
	KW2019 ngày 02/04/2010 vay 800 triệu đồng: Chuyển khoản 500 triệu đồng cho Cty Hà An nhưng không có chứng từ, nhận giải ngân tiền mặt 300 triệu đồng nhưng các chứng từ sử dụng vốn không phù hợp từ tháng 12/09 đến tháng 01/10

	
	KW2001 ngày 01/04/2010 vay 2.850 triệu đồng: nhận giải ngân tiền mặt nhưng các chứng từ sử dụng vốn có giá trị rất nhỏ

	
	KW1951 ngày 30/03/2010 vay 750 triệu đồng: Chuyển khoản cho Cty Hà An 300 triệu đồng nhưng không có chứng từ, nhận giải ngân tiền mặt 426 triệu đồng nhưng chứng từ sử dụng vốn không phù hợp ( từ tháng 01 đến 23/02/2010)

	Cty TNHH Thư Dung
	KW4346 ngày 03/08/2010 vay 57 triệu đồng: trong đó có chuyển cho Ngô thị Dung 15 triệu đồng ( Hóa đơn do Nguyễn Thị Ninh xuất bán)

	
	KW1166 ngày 17/02/2010 vay 42 triệu đồng: trong đó chuyển cho Lưu Kính Minh 10 triệu nhưng hóa đơn của Cty Tân Bảo Trí

	CTY CP DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
	KW 2671 ngày 13/08/2009 vay 347 triệu đồng: trong đó ứng trước cho Cty Toàn Tâm 305 triệu đồng đến nay vẫn chưa có hóa đơn mua hàng

	
	HĐTD số 200801498 (KW2428) ngày 24/07/2009 vay 4.200 triệu đồng mua đất: Cty chuyển thanh toán cho người bán 2.665 triệu đồng, còn lại 1.535 triệu đồng chuyển vào TK tiền gửi rồi chuyển sang TK Cty tại Techcombank để trả tiền  mua đất nhưng không có chứng từ chứng minh

	
	KW1780 ngày 20/03/2010 vay 243 triệu đồng trong đó thanh toán cho Trần Thị Ngọc Trâm ( Cty Hùng Hưng) 100 triệu đồng nhưng không có hóa đơn

	CTY TNHH NGÀNH ẢNHTRƯỜNG SƠN
	KW3636 ngày 11/11/09 vay 2.000 triệu đồng, KW0087 ngày 06/01/09 vay 1.500 triệu đồng: giải ngân tiền mặt, không lập bảng kê chứng từ sử dụng vốn gây khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát

	
	KW0256 ngày 19/1/09 vay 1.300 triệu đồng: Giải ngân tiền mặt, chứng từ sử dụng vốn chỉ có 1.084 triệu đồng

	
	KW0495 ngày 22/1/09 vay 1.500 triệu đồng: chứng từ sử dụng vốn chỉ có 1.136 triệu đồng

	Cty TNHH Trường Sơn
	KW3938 ngày 01/12/2009 vay 1.100 triệu đồng ( chứng từ sử dụng vốn chỉ có 950 triệu đồng)

	
	KW0473 ngày 21/01/2010 vay 3.000 triệu đồng không có phương án, căn cứ và chứng từ sử dụng vốn: Giải ngân tiền mặt, chứng từ sử dụng vốn không phù hợp ( HĐ 84636 ngày 01/08/2010) không có căn cứ và phương án sử dụng vốn

	
	KW3493 ngày 16/06/2010 vay 1.500 triệu đồng: trong đó chuyển cho Cty Hương An II 1.000 triệu đồng trong các hóa đơn mua hàng có HĐ ngày 22/06/2010 trị giá 120 triệu đồng là Liên 1 ( của người bán lưu) và không có tên người bán; chuyển 200 triệu đồng cho Cty Đại Thành không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, nộp 100 triệu đồng vào ngân sách H. Phước Sơn ( không ghi rõ nội dung)

	
	KW3533 ngày 18/06/2010 vay 3.000 triệu đồng: chuyển khoản cho Cty Hiệp Lực, trong đó HĐ 136942 ngày 21/07/2010 trị giá 500 triệu đồng ( hóa đơn ghi sai và sửa chữa không hợp lệ)

	
	KW3632 ngày 23/06/2010 vay 552 triệu đồng: trong đó chi lương T05/2010 là 459 triệu đồng mà bảng lương chưa được ký nhận

	
	KW5103 ngày 16/09/2010 vay 2.000 triệu đồng: Giải ngân tiền mặt, sử dụng 02 hóa đơn số 136942 + 136943 được dùng chứng minh cho KW3533


	Cty TNHH Asnet
	KW4601 ngày 19/08/2010 vay 329 triệu đồng: trong đó giải ngân tiền mặt 187 triệu đồng, không lập bảng kê sử dụng vốn

	
	KW0110 ngày 07/01/2010 vay 787 triệu đồng: trong đó chuyển Cty Thế giới số Đà Nẵng 250 triệu đồng, Cty Ngọc Anh 30 triệu đồng, Cty ADG 13 triệu đồng, Cty GCC 15 triệu đồng nhưng không có căn cứ và chứng từ sử dụng vốn

	
	KW4163 ngày 12/12/2009 vay 846 triệu đồng ( đã tất toán): trong đó chuyển cho FPT 439 triệu đồng nhưng chứng từ sử dụng vốn chỉ có 63 triệu đồng, chuyển cho Cty Vùng đất Kỹ Thuật số 89 triệu đồng nhưng chứng từ sử dụng vốn chỉ có 5 triệu đồng

	
	KW5184 ngày 21/09/2010 bảo lãnh bảo hành cho hợp đồng số 33/HĐKT nhưng không có Hợp đồng nên không thể kiểm tra các điều khoản, biên bản nghiệm thu và phụ lục chưa có chữ ký bên mua

	
	HĐ cấp bảo lãnh thanh toán số 200904846 trị giá 435 triệu đồng: theo HĐMB số 60/2009 thì việc cấp bảo lãnh có hiệu lực sau khi Cty đã nhận hàng nhưng không có hồ sơ về việc giao hàng

	
	KW4721 ngày 25/08/2010 vay 211 triệu đồng: trong đó chuyển Cty CMS 89 triệu đồng không có căn cứ và chứng từ sử dụng vốn


	PHỤ LỤC 07

	CHỨNG TỪ CHỨNG MINH NGUỒN THU NHẬP

	STT
	Khách hàng
	Chứng từ chứng minh nguồn thu

	1
	Nguyễn Phi
	Hợp đồng cho thuê nhà 07 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng có thời hạn 02 năm nhưng không có công chứng

	2
	Cao Thị Thu Thanh
	Không thu thập chứng từ chứng minh nguồn thu từ kinh doanh tạp hóa, cho thuê bàn ghế 6,1triệu đồng/ tháng và vận chuyển hàng hóa bằng xe tải 13,5 triệu đồng/ tháng ( KH không đăng ký kinh doanh 2 ngành nghề này)

	3
	Văn Hữu Thảo
	Nguồn thu phụ 2 triệu đông/ tháng từ tiền thưởng và tư vấn thiết kế xây dựng các công trình dân dụng không có chứng từ chứng minh, thực tế đây là nguồn thu không ổn định nên việc CBTD ghi nhận vào nguồn thu trả nợ vay là không phù hợp

	4
	Lưu A Lục
	Không thu thập chứng từ chứng minh nguồn thu trả nợ từ bảo lãnh trả nợ của những người sau: Lưu Nguyên Giai, Đặng Thành Tài, Phan Thị Hồng Vân, Huỳnh Thị Nguyệt (cam kết có xác nhận của chính quyền địa phương)

	5
	Nguyễn Trọng
	Nguồn thu từ hợp đồng cho thuê 2 căn nhà số 75 Lê Lợi, Đà Nẵng và Lô đất 21-A2, tờ bản đồ số 7/7 Phường Hòa Cường, Đà Nẵng tổng giá thuê 10trđ/ tháng, thời hạn 03 năm không công chứng, chứng thực

	6
	Trần Phú Lợi
	Nguồn thu trả nợ 17 triệu đồng/ tháng từ cho thuê căn nhà số 201 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Khách hàng xin vay 500 triệu đồng, tiền gốc và lãi trả hàng tháng là 14 triệu đồng. Sau khi trừ đi tiền thuế từ cho thuê nhà và các chi phí sinh hoạt gia đình ( ~ 5,1 triệu đồng/ tháng) khách hàng còn lại 11,8 triệu đồng => không đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng

	7
	Cao Thị Kim Thoa
	Căn cứ theo bảng lương cán bộ đội an ninh công an Quận Liên Chiểu, mức lương của người chồng là 5,5 triệu đồng/ tháng, CBTD ghi nhận là 7 triệu đồng/ tháng là không đúng. Tổng thu nhập thực tế hàng tháng của cả 2 vợ chồng chỉ 15,5 triệu đồng/ tháng (BCTĐ ghi nhận là 17 triệu đồng/ tháng). Như vậy, sau khi trừ đi các khoản chi phí hàng tháng thu nhập tích lũy của khách hàng còn 11 triệu đồng/ tháng,  không đủ chi trả nợ vay tại Eximbank Đà Nẵng ( gốc + lãi là 12,8 triệu đồng/ tháng)


Phòng Giao dịch





Phòng thanh toán quốc tế





Phòng tín 


dụng





Phòng hành chính





PHÓ GIÁM ĐỐC





GIÁM ĐỐC

















� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





Ghi chú:


		- Quan hệ chức năng


		- Quan hệ trực tuyến





Phòng thẩm định





Phòng ngân quỹ





Phòng kế toán








PAGE  

[image: image5.emf]Hinh 2.5

358

629

969

1.533

2.378

1

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

[image: image6.emf]Hinh 2.4

10,207

18,452

21,232

38,580

62,346

1

Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)

[image: image7.emf]Hinh 2.3

13,467

22,914

32,331

46,989

70,705

1

Vốn huy động(tỷ đồng)

[image: image8.emf]Hình 2.2

1,212

2,800

7,220

8,800

10,560

1

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

[image: image9.emf]Hình 2.1

18,327

33,710

48,248

65,448

131,111

20062007200820092010

Tổng tài sản (tỷ đồng)

[image: image10.emf]Hinh 2.6

18,66%

11,26%

7,43%

8,65%

13,51%

1

Tổng tài sản (tỷ đồng)

[image: image11.emf]Hình 2.1

18,327

33,710

48,248

65,448

131,111

20062007200820092010

Tổng tài sản (tỷ đồng)

[image: image12.emf]Hình 2.2

1,212

2,800

7,220

8,800

10,560

1

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

[image: image13.emf]Hinh 2.3

13,467

22,914

32,331

46,989

70,705

1

Vốn huy động(tỷ đồng)

[image: image14.emf]Hinh 2.4

10,207

18,452

21,232

38,580

62,346

1

Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)

[image: image15.emf]Hinh 2.5

358

629

969

1.533

2.378

1

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

_1373652092.xls
Chart5

		1

		629

		969

		1533

		2378



Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

Hinh 2.5

358



Sheet1

		CHỈ TIÊU		2006		2007		2008		2009		2010

		Tổng tài sản ( tỷ đồng)		18.327		33.710		48.248		65.448		131.111

		Vốn chủ sở hữu ( tỷ đồng)		1.947		6.295		12.844		13.353		13.511

		Trong đó: Vốn điều lệ ( tỷ đồng)		1.212		2.800		7.220		8.800		10.560

		Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư ( tỷ đồng)		13.467		22.914		32.331		46.989		70.705

		Tổng dư nợ cho vay ( tỷ đồng)		10.207		18.452		21.232		38.580		62.346

		Thu nhập lãi thuần ( tỷ đồng)		352.000		685.000		1.320		1.975		2.883

		Thu nhập ngoài lãi thuần ( tỷ đồng)		238.000		332.000		572.000		602.000		787.000

		Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh ( tỷ đồng)		590.000		1.017		1.892		2.577		3.670

		Tổng chi phí hoạt động ( tỷ đồng)		(185.000)		(354.000)		(603.000)		(907.000)		(1,027.000)

		Lợi nhuận trước thuế ( tỷ đồng)		358		629		969		1,533		2,378

		Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE)		18.66%		11.26%		7.43%		8.65%		13.51%





Sheet1

		



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hình 2.1



Sheet3

		1



Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Hình 2.2



Sheet4

		1



Vốn huy động

Vốn huy động(tỷ đồng)

Hinh 2.3



		1



Dư nợ tín dụng

Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)

Hinh 2.4



		1



Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

Hinh 2.5



		1



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hinh 2.6



		





		






_1373652093.xls
Chart6

		1

		0.1126

		0.0743

		0.0865

		0.1351



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hinh 2.6

0.1866



Sheet1

		CHỈ TIÊU		2006		2007		2008		2009		2010

		Tổng tài sản ( tỷ đồng)		18.327		33.710		48.248		65.448		131.111

		Vốn chủ sở hữu ( tỷ đồng)		1.947		6.295		12.844		13.353		13.511

		Trong đó: Vốn điều lệ ( tỷ đồng)		1.212		2.800		7.220		8.800		10.560

		Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư ( tỷ đồng)		13.467		22.914		32.331		46.989		70.705

		Tổng dư nợ cho vay ( tỷ đồng)		10.207		18.452		21.232		38.580		62.346

		Thu nhập lãi thuần ( tỷ đồng)		352.000		685.000		1.320		1.975		2.883

		Thu nhập ngoài lãi thuần ( tỷ đồng)		238.000		332.000		572.000		602.000		787.000

		Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh ( tỷ đồng)		590.000		1.017		1.892		2.577		3.670

		Tổng chi phí hoạt động ( tỷ đồng)		(185.000)		(354.000)		(603.000)		(907.000)		(1,027.000)

		Lợi nhuận trước thuế ( tỷ đồng)		358		629		969		1,533		2,378

		Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE)		18.66%		11.26%		7.43%		8.65%		13.51%





Sheet1

		



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hình 2.1



Sheet3

		1



Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Hình 2.2



Sheet4

		1



Vốn huy động

Vốn huy động(tỷ đồng)

Hinh 2.3



		1



Dư nợ tín dụng

Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)

Hinh 2.4



		1



Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

Hinh 2.5



		1



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hinh 2.6



		





		






_1373652090.xls
Chart3

		1

		22.914

		32.331

		46.989

		70.705



Vốn huy động

Vốn huy động(tỷ đồng)

Hinh 2.3

13.467



Sheet1

		CHỈ TIÊU		2006		2007		2008		2009		2010

		Tổng tài sản ( tỷ đồng)		18.327		33.710		48.248		65.448		131.111

		Vốn chủ sở hữu ( tỷ đồng)		1.947		6.295		12.844		13.353		13.511

		Trong đó: Vốn điều lệ ( tỷ đồng)		1.212		2.800		7.220		8.800		10.560

		Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư ( tỷ đồng)		13.467		22.914		32.331		46.989		70.705

		Tổng dư nợ cho vay ( tỷ đồng)		10.207		18.452		21.232		38.580		62.346

		Thu nhập lãi thuần ( tỷ đồng)		352.000		685.000		1.320		1.975		2.883

		Thu nhập ngoài lãi thuần ( tỷ đồng)		238.000		332.000		572.000		602.000		787.000

		Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh ( tỷ đồng)		590.000		1.017		1.892		2.577		3.670

		Tổng chi phí hoạt động ( tỷ đồng)		(185.000)		(354.000)		(603.000)		(907.000)		(1,027.000)

		Lợi nhuận trước thuế ( tỷ đồng)		358		629		969		1,533		2,378

		Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE)		18.66%		11.26%		7.43%		8.65%		13.51%





Sheet1

		



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hình 2.1



Sheet3

		1



Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Hình 2.2



Sheet4

		1



Vốn huy động

Vốn huy động(tỷ đồng)

Hinh 2.3



		1



Dư nợ tín dụng

Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)

Hinh 2.4



		1



Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

Hinh 2.5



		1



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hinh 2.6



		





		






_1373652091.xls
Chart4

		1

		18.452

		21.232

		38.58

		62.346



Dư nợ tín dụng

Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)

Hinh 2.4

10.207



Sheet1

		CHỈ TIÊU		2006		2007		2008		2009		2010

		Tổng tài sản ( tỷ đồng)		18.327		33.710		48.248		65.448		131.111

		Vốn chủ sở hữu ( tỷ đồng)		1.947		6.295		12.844		13.353		13.511

		Trong đó: Vốn điều lệ ( tỷ đồng)		1.212		2.800		7.220		8.800		10.560

		Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư ( tỷ đồng)		13.467		22.914		32.331		46.989		70.705

		Tổng dư nợ cho vay ( tỷ đồng)		10.207		18.452		21.232		38.580		62.346

		Thu nhập lãi thuần ( tỷ đồng)		352.000		685.000		1.320		1.975		2.883

		Thu nhập ngoài lãi thuần ( tỷ đồng)		238.000		332.000		572.000		602.000		787.000

		Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh ( tỷ đồng)		590.000		1.017		1.892		2.577		3.670

		Tổng chi phí hoạt động ( tỷ đồng)		(185.000)		(354.000)		(603.000)		(907.000)		(1,027.000)

		Lợi nhuận trước thuế ( tỷ đồng)		358		629		969		1,533		2,378

		Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE)		18.66%		11.26%		7.43%		8.65%		13.51%





Sheet1

		



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hình 2.1



Sheet3

		1



Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Hình 2.2



Sheet4

		1



Vốn huy động

Vốn huy động(tỷ đồng)

Hinh 2.3



		1



Dư nợ tín dụng

Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)

Hinh 2.4



		1



Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

Hinh 2.5



		1



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hinh 2.6



		





		






_1373652089.xls
Chart2

		1

		2.8

		7.22

		8.8

		10.56



Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Hình 2.2

1.212



Sheet1

		CHỈ TIÊU		2006		2007		2008		2009		2010

		Tổng tài sản ( tỷ đồng)		18.327		33.710		48.248		65.448		131.111

		Vốn chủ sở hữu ( tỷ đồng)		1.947		6.295		12.844		13.353		13.511

		Trong đó: Vốn điều lệ ( tỷ đồng)		1.212		2.800		7.220		8.800		10.560

		Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư ( tỷ đồng)		13.467		22.914		32.331		46.989		70.705

		Tổng dư nợ cho vay ( tỷ đồng)		10.207		18.452		21.232		38.580		62.346

		Thu nhập lãi thuần ( tỷ đồng)		352.000		685.000		1.320		1.975		2.883

		Thu nhập ngoài lãi thuần ( tỷ đồng)		238.000		332.000		572.000		602.000		787.000

		Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh ( tỷ đồng)		590.000		1.017		1.892		2.577		3.670

		Tổng chi phí hoạt động ( tỷ đồng)		(185.000)		(354.000)		(603.000)		(907.000)		(1,027.000)

		Lợi nhuận trước thuế ( tỷ đồng)		358		629		969		1,533		2,378

		Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE)		18.66%		11.26%		7.43%		8.65%		13.51%





Sheet1

		



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hình 2.1



Sheet3

		1



Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Hình 2.2



Sheet4

		1



Vốn huy động

Vốn huy động(tỷ đồng)

Hinh 2.3



		1



Dư nợ tín dụng

Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)

Hinh 2.4



		1



Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

Hinh 2.5



		1



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hinh 2.6



		





		






_1373652088.xls
Chart1

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hình 2.1

18.327

33.71

48.248

65.448

131.111



Sheet1

		CHỈ TIÊU		2006		2007		2008		2009		2010

		Tổng tài sản ( tỷ đồng)		18.327		33.710		48.248		65.448		131.111

		Vốn chủ sở hữu ( tỷ đồng)		1.947		6.295		12.844		13.353		13.511

		Trong đó: Vốn điều lệ ( tỷ đồng)		1.212		2.800		7.220		8.800		10.560

		Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư ( tỷ đồng)		13.467		22.914		32.331		46.989		70.705

		Tổng dư nợ cho vay ( tỷ đồng)		10.207		18.452		21.232		38.580		62.346

		Thu nhập lãi thuần ( tỷ đồng)		352.000		685.000		1.320		1.975		2.883

		Thu nhập ngoài lãi thuần ( tỷ đồng)		238.000		332.000		572.000		602.000		787.000

		Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh ( tỷ đồng)		590.000		1.017		1.892		2.577		3.670

		Tổng chi phí hoạt động ( tỷ đồng)		(185.000)		(354.000)		(603.000)		(907.000)		(1,027.000)

		Lợi nhuận trước thuế ( tỷ đồng)		358		629		969		1,533		2,378

		Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE)		18.66%		11.26%		7.43%		8.65%		13.51%





Sheet1

		



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hình 2.1



Sheet3

		1



Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Hình 2.2



Sheet4

		1



Vốn huy động

Vốn huy động(tỷ đồng)

Hinh 2.3



		1



Dư nợ tín dụng

Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)

Hinh 2.4



		1



Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

Hinh 2.5



		1



Tổng tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)

Hinh 2.6



		





		






